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CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu:

1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu

Ngày nay, khi Việt Nam đã và đang gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới (WTO), xây dựng đất nước theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa thì việc phát triển kinh tế là vấn đề quan trọng được quan tâm nhiều nhất. Trong đó, nền kinh tế nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế Việt Nam. Nông nghiệp là ngành sản xuất giữ vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu các loại hàng hóa, thực phẩm thiết yếu đảm bảo an ninh lương thực và góp phần ổn định chính trị - xã hội của đất nước.

Hình ảnh của Việt Nam được biết đến như một gánh gạo với hai đầu là hai vùng đồng bằng, đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích đất tự nhiên sử dụng cho sản xuất nông nghiệp cao nhất cả nước. Trong đó, đồng bằng sông Cửu Long có diện tích đất nông nghiệp là 2977 ngàn hecta, chiếm 75% tổng diện tích đất tự nhiên. Sản xuất nông nghiệp chủ yếu là trồng lúa, cây ăn quả, mía đường, chăn nuôi lợn, bò sữa, gia cầm và nuôi trồng thủy sản với số lượng và chất lượng ngày càng được nâng cao.

Cơ cấu sản xuất nông nghiệp và cơ cấu kinh tế nông thôn đã từng bước được đổi mới theo hướng ngày càng đạt hiệu quả cao. Sự chuyển dịch cơ cấu trong thời gian qua đã từng bước phát huy được thế mạnh của vùng. Đặc biệt, người dân đã linh hoạt trong việc áp dụng mô hình luân canh hai vụ lúa – một vụ màu, một vụ lúa – hai vụ màu, hai vụ lúa – một vụ cá … để phá thế độc canh cây lúa. Đơn cử trong trường hợp này là huyện Bình Tân thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Dù là huyện mới tách ra từ huyện Bình Minh – tỉnh Vĩnh Long nhưng lãnh đạo huyện, lãnh đạo ngành và nhân dân đã tổ chức thực hiện tốt mô hình trồng luân canh đạt năng suất cao và nâng cao đời sống nhân dân trong huyện. Hiệu quả từ mô hình không những đảm bảo an ninh lương thực trong huyện mà còn trao đổi sang vùng khác và xa hơn là đưa mặt hàng nông sản Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Một trong những mô hình luân canh đạt năng suất cao được người dân áp dụng rộng rãi là mô hình trồng luân canh hai vụ lúa – một vụ mè. Do đặc tính cây mè chịu
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hạn tốt, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, chi phí đầu tư thấp nhưng lợi nhuận lại cao hơn so với việc trồng lúa, có thị trường tiêu thụ ổn định. Tuy nhiên, đa số người dân vẫn chưa đậm đà với việc đưa cây màu xuống ruộng do nhiều nguyên nhân như giá cả mặt hàng nông sản biến động mạnh, giá vật tư tăng cao, điều kiện tự nhiên, lao động ... Điều này là một hạn chế lớn trong quyết định mở rộng mô hình luân canh lúa – màu của nông dân Bình Tân nói riêng và nông dân cả nước nói chung. Vì thế, để nâng cao năng suất cũng như chất lượng đời sống của người dân, chúng ta cần biết được điểm mạnh, điểm yếu, các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của từng loại cây, từng vùng cụ thể cũng như các yếu tố tác động đến quyết định việc mở rộng mô hình sản xuất của nông dân để có kế hoạch phát triển mô hình phù hợp đạt năng suất cao, mang lại lợi nhuận tối đa cho người nông dân. Đây cũng là lý do tôi chọn nội dung “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình trồng luân canh hai vụ lúa – một vụ mè của hộ nông dân huyện Bình Tân – tỉnh Vĩnh Long” là đề tài tốt nghiệp của mình.

1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn

Là những vựa lúa lớn nhất cả nước thì hai vùng đồng bằng nói riêng và các vùng sản xuất nông nghiệp của cả nước nói chung phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và chất lượng, tránh làm cạn kiệt nguồn tài nguyên đất quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng.

Những nghiên cứu gần đây nhất của các nhà khoa học cho thấy nguyên nhân chính làm cho năng suất của các vùng thâm canh lúa ba vụ giảm năng suất là do đất bị bạc màu, suy thoái. Do đó, trong quá trình canh tác, cần phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật để cải thiện độ phì nhiêu của đất, nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng. Từ năm 1999, Bộ môn Khoa học Đất và Quản lý đất đai, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ đã hợp tác với các trường Đại học K.U. Leuven, Ghent của Bỉ, thực hiện đề tài nghiên cứu “Giảm thiểu những tính chất bất lợi của đất cho sản xuất lúa bền vững ở ĐBSCL” nhằm khảo sát toàn diện và quản lý đất hợp lý cho ĐBSCL để bảo đảm sự phát triển bền vững. Bà Nguyễn Minh Phượng, cán bộ Bộ môn Khoa học Đất và Quản lý đất đai, cho biết: “Có 2 loại hình bạc màu vật lý chính trên các vùng thâm canh lúa là sự nén dẽ và sự suy thoái cấu trúc của đất. Thâm canh lúa liên tục trong thời gian dài, gia tăng cơ giới hóa trong khâu chuẩn bị đất cùng với quá trình rửa trôi và tích tụ của các hạt
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sét xuống các tầng bên dưới tạo nên sự nén dẽ. Sự suy giảm chất hữu cơ và việc cày ướt sẽ khiến cấu trúc đất bị suy thoái”.

Việc canh tác bất hợp lý dẫn đến chất lượng chất hữu cơ trong đất ngày càng suy giảm, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng của cây trồng. Dù có bón phân hóa học, cây trồng vẫn lấy đi khoảng 50% đến 80% đạm từ đất. Do đó, cần phải tăng cường khả năng cung cấp đạm từ đất bằng các biện pháp: luân canh lúa với cây trồng cạn, bón phân hữu cơ cho đất, cần có thời gian để khô đất giữa 2 vụ lúa bằng cách phơi ải đất từ 2 đến 4 tuần...

Tiến sĩ Nguyễn Mỹ Hoa, Phó Trưởng Bộ môn Khoa học đất và Quản lý đất đai, cho biết: “Việc luân canh lúa với cây trồng cạn, phơi đất giữa 2 vụ canh tác sẽ làm chất hữu cơ trong đất chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác theo hướng có lợi cho cây trồng sử dụng, làm tăng lượng đạm trong đất”.

Thí nghiệm trong vụ đông xuân 2006 ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh cũng cho kết quả tương tự: mô hình thâm canh lúa chỉ đạt năng suất 2,9 tấn/ha, trong khi năng suất lúa ở mô hình luân canh lúa - bắp - lúa đạt 4,3 tấn/ha, mô hình lúa - đậu nành - lúa đạt 3,2 tấn/ha, …

Vì thế việc luân canh cây trồng, phá thế độc canh cây lúa là một trong những việc làm cần thiết để cải thiện năng suất lúa; đồng thời cũng giúp cho đất không bị cạn kiệt nguồn dinh dưỡng.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu:

1.2.1. Mục tiêu chung

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình trồng luân canh hai vụ lúa – một vụ mè của hộ nông dân huyện Bình Tân, Vĩnh Long. Từ đó tìm ra được những thuận lợi và khó khăn, những ưu và nhược điểm khi áp dụng mô hình và đề ra một số khuyến nghị nhằm phát triển mô hình.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

· Đánh giá thực trạng trong việc áp dụng mô hình trồng luân canh hai vụ lúa

– một vụ mè của nông dân huyện Bình Tân.

· Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình luân canh hai vụ lúa – một vụ mè của nông dân huyện Bình Tân.
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· Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mở rộng việc áp dụng mô hình trồng luân canh hai vụ lúa – một vụ mè của hộ nông dân.

· Đề xuất một số khuyến nghị nhằm góp phần cải thiện hiệu quả mô hình

1.3. Các giả thuyết cần kiểm định

Giả thuyết rằng lợi nhuận của mô hình phụ thuộc vào các yếu tố trong quá trình sản xuất như: chi phí, năng suất, sản lượng, giá bán, các yếu tố đầu vào và đầu ra của mô hình. Cụ thể như sau:

· Giả thuyết 1: Lợi nhuận từ mô hình phụ thuộc vào chi phí dùng trong quá trình sản xuất cho đến khi cho ra sản phẩm

· Giả thuyết 2: Lợi nhuận phụ thuộc vào năng suất và giá bán sản phẩm sau thu

hoạch.

· Giả thuyết 3: Lợi nhuận chịu ảnh hưởng vào đặc tính của vùng đất gieo trồng cũng như điều kiện tự nhiên của vùng.

· Giả thuyết 4: Việc mở rộng mô hình luân canh hai vụ lúa một vụ mè của nông dân huyện Bình Tân phụ thuộc vào các yếu tố như số năm kinh nghiệm, trình độ văn hóa, số nhân khẩu tham gia sản xuất nông nghiệp, đặc tính vùng đất gieo trồng, chi phí giống, năng suất và giá bán sản phẩm sau thu hoạch.

1.4. Phạm vi nghiên cứu:

1.4.1. Không gian

Phân tích nội dung trồng luân canh hai vụ lúa, một vụ mè ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Trong đó, chọn ra hai xã để tiến hành phỏng vấn là xã Tân An Thạnh và xã Tân Lược.

1.4.2. Thời gian

Thời gian thu thập số liệu sơ cấp từ tháng 02 năm 2009 đến hết tháng 3 năm 2009. Các số liệu thứ cấp từ tài liệu của cơ quan hướng dẫn (Phòng NN&PTNT huyện Bình Tân) qua các năm 2006, 2007, 2008.

1.4.3. Đối tượng nghiên cứu

Do nội dung của đề tài là phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình trồng luân canh hai vụ lúa, một vụ mè nên đối tượng nghiên cứu của đề tài cây lúa và cây mè cùng với các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến mô hình.
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1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu

· Quang Minh Nhật (2006), Tạp chí nghiên cứu khoa học, qua “Phân tích hiệu quả kỹ thuật mô hình độc canh ba vụ lúa và mô hình luân canh hai vụ lúa-một vụ màu tại huyện Chợ Mới tỉnh An Giang năm 2004 – 2005”, cho thấy được tầm quan trọng của việc phá độc canh cây lúa và áp dụng mô hình luân canh cây lúa và cây màu xen kẽ, với mô hình trồng luân canh này đã góp phần nâng cao năng suất và sản lượng cho người nông dân. Đồng thời, việc áp dụng mô hình trồng luân canh đã phần nào ngăn cản sự suy giảm độ phì nhiêu của tài nguyên đất, ngăn cản sự bạc màu và thoái hóa của đất. Tuy nhiên, mô hình chỉ vừa mới được áp dụng nên phần lớn nông dân vẫn chưa nắm bắt được kỹ thuật gieo trồng cho thích hợp với từng loại cây.

· Phan Thành Tâm (2002), Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, trong bài: "Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập nông hộ tại địa bàn Nông Trường Sông Hậu huyện Ô Môn tỉnh Cần Thơ". Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài như: phương pháp thống kê mô tả, phương pháp nghiên cứu lịch sử và phương pháp tương quan. Công cụ phân tích bao gồm: áp dụng hàm tuyến tính, hàm probit, hàm phi tuyến (bậc 2) và phân tích kinh tế toàn phần; dùng phần mềm Excel và phần mềm SPSS để chạy hàm.

Kết quả nghiên cứu cho thấy thu nhập nông hộ chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như: trình độ văn hóa chủ hộ, kinh nghiệm sản xuất, số thành viên trong gia đình, lao động ngoài nông nghiệp và khả năng tiếp cận với vốn vay. Ngoài ra, thu nhập nông hộ còn bị tác động gián tiếp bởi các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa và chính sách đa canh đa dạng hóa sản xuất của nông trường thông qua các mô hình canh tác.
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CHƯƠNG 2

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Phương pháp luận

2.1.1. Khái niệm về kinh tế hộ

· Khái niệm về hộ nông dân1
· Nông hộ là tế bào kinh tế – xã hội, là hình thức tổ chức kinh tế cơ sở của nông nghiệp và nông thôn đã tồn tại từ lâu ở các nước nông nghiệp. Nông hộ là đơn vị tái sản xuất chứa đựng các yếu tố hay các nguồn lực của quá trình tái sản xuất (lao động, đất đai, vốn, kỹ thuật …). Trong quá trình tái sản xuất, nông hộ có mối liên hệ chặt chẽ với các đơn vị khác và với hệ thống kinh tế quốc dân. Khai thác tất cả các khả năng và tiềm lực của nông hộ sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc dân.

· Kinh tế hộ là nền sản xuất nhỏ mang tính tự cấp tự túc. Đặc trưng cơ bản của kinh tế hộ là các thành viên trong nông hộ làm việc một cách tự chủ vì lợi ích kinh tế của bản thân - gia đình và có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển nông nghiệp của nước ta.

* Đặc điểm của hộ nông dân ở nước ta

· Ngoài hoạt động nông nghiệp, hộ nông dân còn tham gia vào các hoạt động phi nông nghiệp với các mức độ khác nhau. Khả năng của hộc chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu tái sản xuất giản đơn nhờ sự kiểm soát tư liệu sản xuất. Đặc biệt là ruộng đất và lao động.

· Trong quá trình sản xuất gặp nhiều khó khăn, trong đó những khó khăn do thiên nhiên gây ra thì nông dân vẫn chưa có khả năng khắc phục và phòng ngừa triệt để.

· Thị trường luôn biến động, nông dân không nắm bắt kịp nhịp độ, thông tin và sự thay đổi nhanh chóng của thị trường.

* Vai trò của kinh tế nông hộ

· Kinh tế nông hộ là loại hình sản xuất có hiệu quả kinh tế - xã hội, tồn tại và phát triển lâu đời, có vị trí quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, kinh tế nông hộ cũng là một trong những động lực – nền tảng để phát triển đất nước.


1 Theo tài liệu của PGS.TS Lâm Quang Huyên

GVHD: Ths.Trần ÁiKết
Trang 6
SVTH:Lê Nguyễn Trúc Thi

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình luân canh 2 vụ lúa-1 vụ mè của hộ nông dân huyện Bình Tân


· Kinh tế hộ phát triển đã tạo ra sản lượng hàng hóa đa dạng, có chất lượng, giá trị ngày càng cao, góp phần tăng thu nhập cho mỗi hộ nông dân, cải thiện mọi mặt trong đời sống ở nông thôn, cung cấp sản phẩm cho công nghiệp và xuất khẩu. Do đó, để nền kinh tế phồn thịnh và phát triển thì việc quan tâm đúng mức đến kinh tế hộ gia đình là điều quan trọng tất yếu.

· Bên cạnh đó, kinh tế hộ còn là đơn vị tiêu dùng quan trọng, là thị trường tiêu thụ lớn mà có nhiều nhà sản xuất hướng đến. Đó cũng là nguồn cung cấp lao động lớn cho xã hội. Vì vậy, trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã có sự quan tâm và có nhiều chính sách tập trung phát triển kinh tế hộ. Đặc biệt, việc thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp, áp dụng mô hình sản xuất luân canh đã đạt được nhiều hiệu quả. Ngày càng khẳng định tầm quan trọng của kinh tế hộ trong việc phát triển kinh tế Việt Nam.

2.1.2. Khái niệm về luân canh và đặc điểm sinh trưởng của cây lúa và cây mè 2.1.2.1. Khái niệm luân canh

* Khái niệm

· Luân canh là sự luân phiên thay đổi cây trồng theo không gian và thời gian trong chu kỳ nhất định.

· Phải tiến hành luân canh bởi vì: Luân canh là trung tâm của các biện pháp kỹ thuật nông nghiệp khác. Tất cả các biện pháp kỹ thuật nông nghiệp đều căn cứ vào chế độ luân canh mà xác định nội dung của mình. Các chế độ canh tác khác như thuỷ lợi, bón phân, tưới nước, làm đất, diệt trừ cỏ dại... đều căn cứ vào loại cây trồng, trình tự luân phiên cây trồng trong hệ thống luân canh để xây dựng các biện pháp kỹ thuật cụ thể cho suốt cả chu kỳ luân canh.

* Tác dụng của việc trồng luân canh

+ Điều hoà dinh dưỡng và nước trong đất.

+ Luân canh chính xác có tác dụng cải tạo và bồi dưỡng đất.

+ Chống xói mòn và bảo vệ đất.

+ Phòng trừ sâu bệnh và cỏ dại.

+ Điều tiết hoạt động của vi sinh vật trong đất.

+ Tăng năng suất cây trồng và tăng sản lượng nông nghiệp. + Điều hoà lao động và việc sử dụng các vật tư kỹ thuật khác.
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2.1.2.2. Đặc điểm sinh trưởng, phát triển của cây lúa, cây mè

2.1.2.2.1. Cây lúa

* Đặc điểm cây lúa

Cây lúa là cây lương thực chính trong mục tiêu phát triển nông nghiệp của Việt Nam để đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu.

Đa số người dân cả nước đều nắm được kỹ thuật trồng lúa nhưng tùy vào điều kiện tự nhiên của từng vùng miền khác nhau mà người dân áp dụng các biện pháp gieo trồng và các giống lúa cũng khác nhau.

Đặc biệt khí hậu ở vùng ĐBSCL rất thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa. Do nhiệt độ bình quân hàng năm cao, không có mưa phùn ẩm ướt. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 7, lượng mưa hàng năm 1500 – 2000mm. Độ ẩm không khí bình quân 82%.

Thời gian của một vụ lúa tùy thuộc vào giống lúa gieo trồng. Thường kéo dài từ 75, 85 đến 90 ngày.

· Các giống lúa được sử dụng:

Giống lúa thường được sử dụng ở vùng ĐBSCL thường cho năng suất cao tương ứng với từng vụ như:

· Vụ ĐX: Gieo đầu tháng 11 đến 25/11. Sử dụng các giống lúa OMCS 2000, OMCS21, TNĐB100, ML48, OM1706, OM1633, VND404, VND95- 19, MTL250, MTL392, MTL449, OM4498, OM4495, OM2395, OM2517, OM3405...

· Vụ HT: Gieo đầu tháng 4 đến 25/4. Sử dụng các giống lúa OMCS 2000, OMCS21, TNĐB100, ML48, OM1706, OM1633, VND404, VND95- 19, MTL250, MTL392, MTL449, OM4498, OM4495, OM2395, OM2517, OM3405...

· Vụ mùa: Gieo 5/5- 30/5. Sử dụng các giống lúa VND404, VND95-19, MTL250,MTL392, MTL449, OM4498, OM4495,OM2395, OM2517, OM3405, Khao105,

Nàng thơm chợ đào 5, Nàng Hương 2...

Tuy nhiên, việc chọn giống lúa cũng phụ thuộc vào đặc điểm của vùng gieo trồng và tính đồng nhất của hộ nông dân. Không thể đơn phương sử dụng một giống lúa mới vì sẽ bị sự tấn công của côn trùng, sâu bệnh làm giảm năng suất gieo trồng. Vì thế, các
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hộ nông dân cần thống nhất với nhau về thời gian gieo trồng – thu hoạch và cả giống lúa gieo trồng.

2.1.2.2.2. Cây mè

· Nguồn gốc

Cây mè có nguồn gốc từ Châu Phi. Có nhiều ý kiến cho rằng Êtiopia là nguyên sản của giống mè trồng hiện nay. Mè là loại cây có dầu được trồng lâu đời (khoảng 2000 năm trước công nguyên). Sau đó được đưa vào vùng tiểu Á (Babylon) và được di về phía tây - vào châu Âu và phía nam vào châu Á dần dần được phân bố đến Ấn Độ và một số nước nam Á Trung Quốc. Ấn Độ được xem như là trung tâm phân bố của cây mè. Hiện nay, cây mè là loại cây phổ biến ở các nước trên thế giới, là loại cây trồng có năng suất cao, ít tốn công chăm sóc và có nhiều tác dụng trong cuộc sống của con người.

* Đặc điểm sinh trưởng, phát triển

· Thời gian sinh trưởng của cây mè khoảng 75 – 120 ngày. Thời kỳ sinh trưởng dinh dưỡng của mè kéo dài 40 - 60 ngày tùy thuộc vào giống và điều kiện ngoại cảnh. Điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng lớn đến thời gian của thời kỳ này là nhiệt độ và độ dài ngày.

· Trong thời kỳ sinh trưởng dinh dưỡng, quá trình sinh lý quan trọng nhất của mè là sự sinh trưởng của các bộ phận dinh dưỡng và sự phân hóa mầm hoa. Thời kỳ sinh trưởng phát triển đặc trưng là sự ra hoa, kết quả, hình thành hạt và chín.

· Mè ra hoa trong khoảng thời gian 15 - 20 ngày. Tốc độ tăng trưởng của quả rất nhanh, quả phát triển tối đa trong khoảng 9 ngày sau khi nở hoa mặc dù quả còn tiếp tục phát triển trong 24 ngày, trong thời kỳ chín trọng lượng khô của quả đạt tối đa vào khoảng ngày thứ 27 sau khi hoa nở . Quả chín hoàn toàn vào khoảng 35 - 40 ngày.

* Thời vụ

· Vụ ĐX:

Gieo từ tháng 12 đến tháng 01dương lịch (sau khi nước rút) thu hoạch tháng 2-3 dương lịch, vụ này cho năng suất cao nhất trong năm. Mè trồng vụ Đông Xuân có điều kiện thuận lợi phơi hạt dễ dàng. hạt có màu sáng đẹp, không bị nấm mốc tấn công làm biến dạng hạt, do đó giá trị kinh tế cao. Trồng mè ở vụ này, cây không bị đổ ngã, ít sâu bệnh, không ngập úng.
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· Vụ HT:

Thường được trồng trên đất rẫy để tránh bị úng khi mưa nhiều, bắt đầu gieo vào tháng 4-5 dương lịch thu hoạch vào tháng 6-7 dương lịch. Vụ này năng suất thấp nên chỉ trồng trên đất rẫy lấy giống cho vụ sau.

· Vụ ba:

Xuống giống tháng 9 -10 dương lịch, thu hoạch tháng 12 đến tháng 1 (vùng đất cao, vùng đất có đê bao không bị ảnh hưởng bởi lũ hàng năm).

Đất trồng mè phải được cày xới cho tơi xốp, liếp cao khoảng 10 – 15 cm, rộng 1,5 -2 m, rãnh giữa hai liếp khoảng 30 cm để dễ dàng thoát nước khi trời mưa và tưới nước.

Mè nên được thu hoạch đúng lúc để tránh rơi rụng ngoài đồng, giảm năng suất. Khi thấy lá chuyển sang màu vàng, trái mè thứ 2 -3 dưới gốc cây có hiện tượng nứt thì đây là thời điểm thích hợp để thu hoạch.

2.1.3. Hệ thống các chỉ tiêu kinh tế của mô hình luân canh 2 vụ lúa – 1 vụ mè

2.1.3.1. Các chỉ tiêu kinh tế

· Doanh thu: Là giá trị của toàn bộ số tiền thu được do tiêu thụ sản phẩm, tức là tất cả số tiền mà nông hộ nhận được sau khi bán sản phẩm.

DOANH THU = SẢN LƯỢNG x ĐƠN GIÁ

· Chi phí: Là tất cả những hao phí bỏ ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh để tiêu thụ sản phẩm hoặc toàn bộ chi phí bỏ ra để sản xuất một sản phẩm nhất định.

Chi phí gồm hai loại: định phí và biến phí. Sự thay đổi của tổng chi phí là do sự thay đổi của biến phí. Khi sản lượng bằng không nghĩa là việc không sản xuất lúc này chi phí =

định phí.

CHI PHÍ = BIẾN PHÍ + ĐỊNH PHÍ Trong đó:

· Định phí là chi phí cố định không thay đổi khi sản lượng thay đổi. Chi phí cố định là khoản chi phí mà hộ gia đình buộc phải bỏ ra trong quá trình sản xuất hoặc ngay cả khi hộ gia đình ngừng sản xuất cũng phải chịu khoản chi phí này.
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· Biến phí: Là chi phí biến đổi, tăng hoặc giảm theo sự tăng hoặc giảm của sản lượng. Doanh nghiệp hoặc hộ gia đình không phải chịu khoản chi phí này khi ngừng hoạt động sản xuất.

· Chi phí hỗn hợp là những khoản mục chi phí phức tạp bao gồm các yếu tố biến phí và định phí pha trộn lẫn nhau. Nếu tính trên tổng số tiền hay tính theo một đơn vị, nó đều thay đổi.

· Chi phí cơ hội:

Chi phí cơ hội có thể định nghĩa là một nguồn thu nhập tiềm tàng bị mất đi hay phải hy sinh để lựa chọn, thực hiện một hành động này để thay thế một hành động khác.Chi phí cơ hội của một yếu tố đầu vào sản xuất được xác định như là thu nhập của yếu tố đó khi tham gia vào một hoạt động sản xuất khác gần nhất.

Đề tài đã đề cập một số chi phí cơ hội sau:

· Chi phí cơ hội của lao động: Trong SXNN, lao động thường được chia thành lao động nhà và lao động thuê. Trong đề tài này, chi phí cơ hội của lao động nhà sẽ được tính toán trên cơ sở tiền công của lao động không có tay nghề tại địa phương.
· Chi phí cơ hội của vốn: vốn sử dụng trong nông nghiệp thường gồm vốn vay và vốn tự có. Trong đó, chi phí sử dụng vốn tự có là một loại chi phí cơ hội của nông hộ SXNN và sẽ được tình bằng với chi phí sử dụng vốn bình quân của toàn xã hội, tức là lãi suất của ngân hàng.
· Chi phí cơ hội của việc sử dụng đất: là khoản thu nhập mất đi do sử dụng đất vào việc SXNN thay vì những việc khác. Chí phí này có thể bằng không, bằng với giá cho thuê đất hoặc bằng với khoản thu nhập mất đi của việc nuôi trồng các loại cây con khác. Ở đây, đề tài dựa theo thói quen canh tác của từng địa bàn nghiên cứu khác nhau để xem xét và đánh giá cho phù hợp. Tuy nhiên, trong đề tài phàn lớn các hộ nông dân đều sử dụng đất cho SXNN chủ yếu là trồng lúa và diện tích không đáng kể. Vì vậy, đề tài nghiên cứu này sẽ không xét đến loại chi phí cơ hội này.
· Lợi nhuận: Là số tiền còn lại sau khi lấy doanh thu trừ các tất cả khoản chi phí. Nếu lợi nhuận >0, việc kinh doanh có hiệu quả (lời). Nếu lợi nhuận <0, việc kinh doanh không đạt hiệu quả (lỗ). Có hai loại lợi nhuận, lợi nhuận có tính công lao động và lợi nhuận
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không có tính công lao động. Trong mô hình SXNN với quy mô nông hộ thì lợi nhuận là thu nhập sau khi trừ đi chi phí công lao động gia đình.

LỢI NHUẬN = DOANH THU – CHI PHÍ

2.1.3.2. Một số tỷ số tài chính sử dụng phân tích trong mô hình

· Tỷ suất giữa thu nhập và chi phí = thu nhập / chi phí (lần)

· Tỷ suất lợi nhuận giữa lợi nhuận (thu nhập ròng) và chi phí = Lợi nhuận / Tổng chi phí (lần), đã có công lao động gia đình.

Tỷ số này sẽ cho biết 1 đồng chi phí bỏ ra trong quá trình gieo trồng sẽ thu lại được bao nhiêu đồng lợi nhuận hay chính là tỷ suất lợi nhuận của việc SXNN.

· Tỷ suất giữa thu nhập ròng và ngày công lao động = Lợi nhuận / ngày công (đồng

· ngày công)

Tỷ số này sẽ cho biết thu nhập có được từ hoạt động SXNN của các nông hộ quy ra theo ngày công, rồi đem so sánh với tiền công theo ngày tính cho 1 lao động thuê mướn tại địa phương.

Trong đề tài có sử dụng những công thức tính toán sau:

· Tổng chi phí = Tổng định phí + Tổng biến phí + Tổng chi phí hỗn hợp
· Tổng chi phí đã có công lao động nhà = Tổng chi phí + chi phí công lao động
gia đình.

· Số ngày công lao động nhà trong một vụ = số ngày lao động của mỗi cá nhân trong vụ (trung bình 8 giờ/ngày)
· Chi phí công lao động gia (trong 1 vụ) = số ngày lao động của mỗi cá nhân trong vụ (trung bình 8 giờ/ngày) x giá thuê lao động ở địa phương (tính riêng đối với lao động nam và nữ, giá thuê lao động tùy thuộc vào từng địa phương)
· Doanh thu (DT) sản phẩm chính = sản lượng thu hoạch được trong một vụ x giá bán đối với từng sản phẩm (đồng / kg)
· Thu nhập (TN) = DT – Tổng chi phí.
· Lợi nhuận (LN) = TN – Chi phí công lao động gia đình.
2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
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Tổng số mẫu điều tra là 50 mẫu. Chọn ngẫu nhiên hai xã, trong mỗi xã chọn ngẫu nhiên hai ấp. Cách chọn được thực hiện bằng cách ghi tên các xã, ấp vào các mẫu giấy nhỏ và tiến hành chọn ngẫu nhiên. Sau đó, trong mỗi ấp chọn ngẫu nhiên 10 hộ để phỏng vấn. Tuy nhiên, do người dân áp dụng mô hình sản xuất không mang tính chất tập trung nên có sự chênh lệch về số hộ phỏng vấn của các ấp trong vùng nghiên cứu.

2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu

· Số liệu thứ cấp: Tạp chí chuyên ngành kinh tế, các báo cáo tình hình sản xuất chung huyện Bình Tân, báo cáo thực hiện Cánh đồng 50 triệu của huyện và niên giám thống kê của Phòng nông nghiệp huyện Bình Tân.

· Số liệu sơ cấp: Phỏng vấn trực tiếp nông hộ, cỡ mẫu là 50 mẫu.

· Phương pháp chọn mẫu thống kê phân tầng để điều tra số liệu sơ cấp từ các ngành sản xuất trong nông nghiệp.

2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu

· Mục tiêu 1:
Phân tích thực trạng trong việc áp dụng mô hình trồng luân canh hai vụ lúa – một vụ mè của nông dân huyện Bình Tân

· Phương pháp mô tả được sử dụng trong đề tài nhằm mô tả thực trạng trồng luân canh lúa và mè và những khó khăn, nguyện vọng của nông hộ.

Thống kê mô tả là tổng hợp các phương pháp đo lường, mô tả và trình bày số liệu được ứng dụng vào lĩnh vực kinh tế và kinh doanh bằng cách rút ra những kết luận dựa trên số liệu và thông tin được thu thập trong điều kiện không chắc chắn.

Thống kê mô tả được sử dụng trong nghiên cứu này nhằm mô tả các thông tin, đặc điểm của các nông hộ SXNN ở huyện Bình Tân thông qua bảng thống kê để trình bày số liệu thống kê và thông tin đã thu thập làm cơ sở để phân tích và kết luận.

· Phương pháp so sánh :

· Phương pháp so sánh số tuyệt đối: là kết quả của phép trừ giữa trị số của kỳ phân tích với kỳ gốc của chỉ tiêu kinh tế. Phương pháp này được sử dụng để so sánh số liệu năm tính với số liệu năm trước của các chỉ tiêu xem có biến động không và tìm ra nguyên nhân biến động của các chỉ tiêu kinh tế, từ đó đề ra biện pháp khắc phục.
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· Phương pháp so sánh bằng số tương đối: là kết quả của phép chia giữa trị số của kỳ phân tích so với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế. Phương pháp dùng để làm rõ tình hình biến động của mức độ của các chỉ tiêu kinh tế trong thời gian nào đó. So sánh tốc độ tăng trưởng của chỉ tiêu giữa các năm và so sánh tốc độ tăng trưởng giữa các chỉ tiêu. Từ đó tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

Mục tiêu 2 :

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình trồng luân canh hai vụ lúa

– một vụ mè ở huyện Bình Tân.

· Sử dụng phần mềm Stata 8 trong kinh tế lượng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận từ việc trồng luân canh cây lúa – cây mè, xem xét cơ cấu nguồn vốn của hộ nông dân trong quá trình sản xuất. Thông qua phương trình hồi qui tuyến tính đa biến:

· Giới thiệu mô hình hồi quy đa biến:
Phương pháp phân tích sử dụng trong bài phân tích là mô hình hồi qui đa biến: ước lượng sự phụ thuộc của biến độc lập vào biến phụ thuộc, phương sai của ước lượng là bao nhiêu và phương sai này được dùng để đo lường độ chính xác của ước lượng này và kiểm định giả thuyết mô hình. Trong mô hình đa biến, ta dựa vào số liệu quan sát của cả nhóm biến độc lập, và một biến phụ thuộc để ước lượng mô hình nói lên ảnh hưởng của cả nhóm biến độc lập vào biến phụ thuộc.

· Ước lượng các tham số của mô hình kinh tế lượng (estimation of econometric model)

Nhằm xác định số đo về mức ảnh hưởng của các biến nhân tố : các ước lượng này là

các kiểm định thực nghiệm cho các mẫu số liệu thu được.

Phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất: phương pháp ước lượng thường dùng nhất trong việc khảo sát các mô hình tuyến tính là “phương pháp bình phương nhỏ nhất – ordinary least squares”. Trong phần này, sẽ ứng dụng phương pháp này để ước lượng các thông số của mô hình hồi qui tuyến tính đa biến. Mô hình được giả định có dạng như đã nêu trong phương trình :

Y= β + β1X1 + β2X2+ β3X3+ β4X4+…+ βkXk+ Ui

Trong đó: Y chứa số liệu quan sát của biến phụ thuộc, X chứa số liệu quan sát của biến độc lập, β là hệ số tự do, βi (i = 1,2,...,k), Ui là phần biến động mà mô hình không giải
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thích được nên gọi là phần dư. Các ước lượng này là các kiểm định thực nghiệm cho lý thuyết kinh tế.

+ Kiểm định mô hình (hypothesis testing)

Phân tích kết quả dựa trên lý thuyết kinh tế để phân tích và đánh giá kết quả nhận được. Khi tìm được ước lượng bình phương nhỏ nhất của các thông số của mô hình ta được một phương trình tuyến tính, là ước lượng bình phương nhỏ nhất của mô hình. Xét xem các kết quả, các thông số nhận được có phù hợp với lý thuyết kinh tế không, kiểm định các giả thuyết thống kê về các ước lượng nhận được.

· Hiện tượng đa cộng tuyến
Trong mô hình hồi qui đa biến, chúng ta đã giả định giữa các biến giải thích của mô hình không có tương quan với nhau (không có hiện tượng cộng tuyến). Đa cộng tuyến đề cập đến sự tồn tại của nhiều hơn một mối quan hệ tuyến tính chính xác, và cộng tuyến là nói đến sự tồn tại duy nhất một mối quan hệ tuyến tính. Nhưng trong thực tế đa cộng tuyến thường được dùng cho cả hai trường hợp.

Để phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến trong bài phân tích này sử dụng yếu tố phóng đại phương sai (VIF).

· Hiện tượng tự tương quan:
Là sự tương quan giữa các thành phần của chuỗi các quan sát được sắp xếp theo thứ tự thời gian (trong các số liệu chuỗi thời gian) hoặc không gian (trong số liệu chéo)

Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, ta giả định rằng không có tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên ui nghĩa là: Cov(ui,uj) = 0 (i ≠ j)

Tuy nhiên trong thực tế có thể xảy ra hiện tượng mà sai số của các quan sát lại phụ thuộc nhau, nghĩa là: Cov(ui,uj) ≠ 0 (i ≠ j)

Điều này nói lên mô hình hồi quy đã xảy ra hiện tượng tự tương quan. Để phát hiện hiện tượng tự tương quan đề tài sử dụng kiểm định d của Durbin – Waston.

· Mục tiêu 3 :
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mở rộng quy mô áp dụng mô hình trồng luân canh hai vụ lúa – một vụ mè ở huyện Bình Tân.

· Phân tích mô hình Probit:
Đây là mô hình với đặc trưng là biến phụ thuộc là biến giả.
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Giả định rằng chúng ta có mô hình hồi quy:

	y i*      0     k
	  j x ij
	  u i
	(1)

	j  1
	
	
	


Trong đó, yi* chưa biết. Nó thường được gọi là biến ẩn. Chúng ta xem xét biến giả yi dược khai báo như sau:

	yi =
	1  nếu yi*>0

	
	0 trường hợp khác  (2)

	
	



Chú ý rằng từ mô hình (2), khi chúng ta nhân yi* với một hằng số dương bất kỳ sẽ không làm thay đổi yi. Vì vậy thông thường chúng ta giả sử rằng var(ui) = 1. Điều này cố định phạm vi của yi*. Từ mối quan hệ giữa phương trình (1) và (2) chúng ta có:

Pi = Prob( yi = 1


k

xi) = Prob [ui>-( 0   j xij


k

)]= 1 – F[-( 0   j xij



)]

i1


i1

trong đó F là hàm phân phối tích lũy của u.

Bởi vì 1-F(-Z)=F(Z) nếu phân phối của u là đông nhất chúng ta có:

	k
	
	

	Pi = F( 0   j xij
	)
	(3)


i1

Bởi vì yi thu được từ phân phối nhị phân với xác suất cho bởi phương trình (3) và biến đổi theo mỗi lần thử (phụ thuộc vào xij), chúng ta có thể viết hàm gần đúng như sau:

L   Pi (1  Pi )
yi
yi 0

Dạng hàm của F trong phương trình (3) sẽ phụ thuộc vào giả định phần dư u. Nếu các phần dư ui trong phương trình (1) theo phân phối chuẩn, chúng ta có mô hình Probit:
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Pi = Prob( yi =



k

1 xi) = Prob [Zi ≤( 0   j xij



k

)]= F( 0   j xij



)

i1


i1

k

Zi= F-1(Zi) = F-1(Pi) = 0   j xij

i 1
· Mục tiêu 4:
Qua các số liệu thực tế thu thập từ các nông hộ, tiến hành phân tích, đánh giá ưu nhược điểm và hiệu quả của mô hình đồng thời đề ra các khuyến nghị.
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CHƯƠNG 3

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MÔ HÌNH TRỒNG LUÂN CANH HAI VỤ LÚA – MỘT VỤ MÈ CỦA HUYỆN BÌNH TÂN –

VĨNH LONG

3.1. Giới thiệu về địa bàn nghiên cứu

3.1.1. Điều kiện tự nhiên

· Vị trí địa lý

Huyện Bình Tân là một trong 07 huyên và thị xã của Vĩnh Long, cũng là huyện mới được tách ra từ huyện Bình Minh. Huyện Bình Tân có vị trí địa lý khá thuận lợi, nằm về hướng Tây – Bắc của tỉnh Vĩnh Long. Phía Đông giáp huyện Tam Bình, phía Bắc giáp tỉnh Đồng Tháp, phía Nam giáp huyện Bình Minh và phía Tây Nam giáp thành phố Cần Thơ.

Huyện Bình Tân bao gồm các xã phía bắc Quốc lộ 1A: Mỹ Thuận, Nguyễn Văn Thảnh, Thành Lợi, Thành Đông, Thành Trung, Tân Quới, Tân Bình, Tân Thành, Tân Hưng, Tân Lược và Tân An Thạnh.

· Khí hậu, thủy văn

Tỉnh Vĩnh Long nói chung và huyện Bình Tân nói riêng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa mưa, nắng rõ rệt, có chế độ nhiệt độ tương đối cao và bức xạ dồi dào.

· Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình cả năm từ 27 - 28oC. Nhiệt độ tối cao 36,9oC; nhiệt độ tối thấp 17,7oC. Biên độ nhiệt giữa ngày và đêm bình quân 7-8oC.

· Bức xạ: Bức xạ tương đối cao, bình quân số giờ nắng/ngày là 7,5 giờ. Thời gian chiếu sáng bình quân năm đạt 2.181 - 2.676 giờ/năm. Điều kiện dồi dào về nhiệt và nắng là tiền đề cho sự phát triển nông nghiệp trên cơ sở thâm canh, tăng vụ.

· Ẩm độ: ẩm độ không khí bình quân 74 - 83%; ẩm độ không khí cao nhất tập trung vào tháng 9 và tháng 10 giá trị đạt trung bình 86 - 87% và những tháng thấp nhất là tháng 3 ẩm độ trung bình 75-79%.
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· Lượng mưa và sự phân bố mưa: Lượng mưa bình quân qua các năm có sự chênh lệch khá lớn. Tổng lượng mưa bình quân cao nhất trong năm là 1.893,1 mm/năm (năm 2000) và thấp nhất 1.237,6 mm/năm điều này cho thấy có sự thay đổi thất thường về thời tiết. Do đó ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi các đặc trưng của đất đai cũng như điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp. Với điều kiện khí hậu, thủy văn trên rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, trồng lúa và rau màu.

* Đất đai

Huyện Bình Tân có tổng diện tích đất tự nhiên là 15.289ha gồm đất sử dụng cho nông nghiệp, đất chuyên dùng, đất ở và sông suối.

Bảng 1: Tình hình sử dụng đất tự nhiên của huyện Bình Tân

	KHOẢN
	DIỆN TÍCH (ha)
	TỶ LỆ %

	Diện tích đất toàn huyện
	15.289
	100

	Đất nông nghiệp
	12.483
	81,65

	Đất chuyên dùng
	1.174
	7,68

	Đất ở
	430
	2,81

	Sông suối
	1.202
	7,86



· Nguồn: Niên giám thống kê huyện Bình Tân

Từ bảng trên ta thấy, trong 15.289ha đất tự nhiên của toàn huyện Bình Tân thì có 12.483ha đất được sử dụng cho nông nghiệp, chiếm 81,65%. Trong khi đất chuyên dùng chỉ chiếm 7,68%, đất ở chỉ chiếm 2,81% và phần còn lại là sông suối chiếm 7,86% trong tổng diện tích đất.

Với đất đai màu mỡ, phù sa ven sông Hậu bồi đắp quanh năm là nguồn tài nguyên vô giá mà thiên nhiên ban tặng, đất tốt, độ phì nhiêu cao, trồng được hai vụ lúa trở lên, cho năng suất cao, sinh khối lớn lại thuận lợi về giao thông kể cả thuỷ và bộ.

3.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội

* Tình hình xã hội

· Dân số: Trong 2,81% đất sử dụng cho việc ăn ở của người dân thì số nhân khẩu của toàn huyện là 92.923 nhân khẩu trong tổng số 20.513 hộ gia đình. Toàn huyện có 81 đơn vị ấp khóm với mật độ dân số trung bình là 608 người /km2
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Bảng 2: Tình hình diện tích đất ở và phân bố dân cư huyện Bình Tân

	
	KHOẢN
	DIỆN TÍCH ĐẤT Ở
	DÂN SỐ TRUNG BÌNH

	STT
	
	
	(2007)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Xã
	Hecta
	Tỷ lệ %
	Số người
	
	Tỷ lệ %

	
	
	
	
	
	
	

	
	Toàn huyện
	430
	100
	92.923
	
	100

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tân An Thạnh
	36
	8,37
	9770
	
	10,51

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tân Hưng
	22
	5,12
	3241
	
	3,49


	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tân Lược
	51
	11,86
	11294
	
	12,15

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tân Bình
	34
	7,91
	8832
	
	9,50

	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tân Thành
	34
	7,91
	6977
	
	7,51

	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tân Qưới
	34
	7,91
	10334
	
	11,12

	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thành Trung
	36
	8,37
	5682
	
	6,11

	
	
	
	
	
	
	

	8
	Thành Đông
	30
	6,98
	5772
	
	6,21

	
	
	
	
	
	
	

	9
	Thành Lợi
	66
	15,35
	14817
	
	15,95

	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Văn Thảnh
	48
	11,16
	8566
	
	9,22

	
	
	
	
	
	
	

	11
	Mỹ Thuận
	39
	9,07
	7637
	
	8,22



* Nguồn: Niên giám thống kê huyện Bình Tân

Như vậy, trong tổng số 11 xã của huyện Bình Tân thì xã Thành Lợi là đơn vị có diện tích đất ở cao nhất với số dân là 14817 chiếm 15,95%, cao nhất của cả huyện. Tân Lược chiếm 51ha đất ở với 12,15% số dân. Xã Tân Hưng có 22ha đất ở với số dân 3241 người chiếm 3,49%, thấp nhất trong cả huyện vì đây là xã mới thành lập còn khá non trẻ nên dân số vẫn chưa biến động mạnh. Xã Nguyễn Văn Thảnh chiếm 48ha đất nhưng chỉ có 8566 người. chiếm 9,22% tổng số dân của cả huyện. Trong khi đó, xã Tân Qưới chỉ co 34 ha đất (7,91%) nhưng lại có đến 10.334 người chiếm 11,12% số dân. Lý do của sự tập trung đông đúc về xã Tân Qưới là do đây là xã trung tâm – thị trấn - của huyện nên người dân tập trung về đây để buôn bán, sinh sống. Có thể nói xã Tân Qưới là vùng đất có tiềm năng, thu hút các nhà đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ góp phần nâng cao đời sống của người dân, phát triển kinh tế - xã huyện cho huyện. Nhìn
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chung, dân số ở huyện Bình Tân phân bố tương đối đều tương ứng với diện tích hiện có, trừ các xã mới chia tách.

Tuy nhiên, với 92.923 người trong toàn huyện nhưng lại không giải quyết triệt để vấn đề lao động của huyện. Đặc biệt đây lại là vùng nông nghiệp, việc gieo trồng, sản xuất, thu hoạch cần rất nhiều lao động nhưng đến khi tiến hành sản xuất hay thu hoạch thì lại không đủ nhân công và tìm không có người làm.

· Lao động:

Trong năm 2008, huyện đã tiến hành giải quyết được cơ bản 2000 lao động địa phương. Đào tào được 14% lao động và tăng 16,67% lao động so với năm 2007 (Niên giám thống kê huyện Bình Tân). Trong đó, cơ cấu lao động đang làm việc chia theo khu vực được thống kê cụ thể như sau:

Trong đó: + Khu vực A: là khu vực các ngành nông – lâm – thủy sản

+ Khu vực B: là khu vực các ngành phi nông – lâm – thủy sản
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	Năm 2006
	
	Năm 2007
	
	Năm 2008
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khu vực A (%)
	70.47
	
	68.52
	
	67
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khu vực B (%)
	29.53
	
	31.48
	
	33
	
	
	
	


* Nguồn: Niên giám thống kê huyện Bình Tân

Hình 1: Tình hình lao động đang làm việc theo khu vực qua các năm.

Dựa vào hình trên ta thấy, năm 2008 tỷ lệ lao động ở khu vực A giảm 1,52% so với 2007. Và tỷ lệ lao động ở khu vực B năm 2007 từ 31,48% đã tăng lên 33% ở năm 2008. Nguyên nhân của tình trạng trên là do lao động nông nghiệp ở vùng chỉ mang tính chất thời vụ, lương biến động cao khi hết vụ thì không có thu nhập nên người dân đã thay đổi việc làm, chuyển sang buôn bán, kinh doanh. Đặc biệt, đa số người dân đều tập trung ra
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các đô thị, thành phố nhưng do yêu cầu về trình độ và kỹ năng nên người dân vẫn không tìm được việc làm. Dẫn đến tình trạng nơi thừa lao động, nơi cần thì lại chẳng có lao động.

· Văn hóa

· Trình độ học vấn

Công tác giáo dục toàn huyện ngày càng được quan tâm nhiều hơn, hoàn thiện phổ cập tiểu học và tập trung phổ cập bậc trung học cơ sở. Theo thống kê:

	
	Bảng 3: Công tác giáo dục huyện Bình Tân qua các năm

	
	
	
	
	
	

	CHỈ TIÊU
	
	NĂM 2006
	NĂM 2007
	NĂM 2008
	SO VỚI 2007

	
	
	
	
	

	Trẻ 3-5 tuổi vào mẫu giáo (%)
	63,18
	80,20
	85,00
	4,8

	
	
	
	
	

	Trẻ 6 tuổi vào lớp 1 (%)
	100
	100
	100
	0

	
	
	
	
	
	

	Học sinh tốt
	THCS
	97,79
	99,95
	99,98
	0,03

	nghiệp (%)
	
	
	
	
	

	
	THPT
	61,00
	64,91
	70,00
	5,09



* Nguồn: Niên giám thống kê huyện Bình Tân


Tình hình giáo dục ở huyện Bình Tân ngày càng được lưu ý nhiều hơn, đầu tư xây mới, nâng cấp nhiều ngôi trường nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học ở huyện. Đảm bảo cho các em vào học đúng với độ tuổi, tỷ lệ tốt nghiệp trung học cũng gia tăng. Trong năm 2008, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,98%, tăng 0,03% so với năm 2007; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 70,0%, tăng 5,09% so với năm 2007. Dù tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông của huyện có tăng lên so với năm 2006, 2007 nhưng với tỷ lệ này vẫn còn thấp hơn so với các huyện khác trong tỉnh.

+ Đầu tư phát triển

Qua thống kê của huyện Bình Tân, hiện tại có 927 giếng bơm tay phục vụ cho đời sống sinh hoạt và SXNN của người dân, khắc phục tình trạng thiếu nước tưới ảnh hưởng mùa vụ.

Ngoài ra, huyện đã thực hiện kéo điện về các xã vùng sâu, đảm bảo cho tất cả người dân đều sử dụng điện, đáp ứng nhu cầu sản xuất. Năm 2006 có 94,9% hộ sử dụng điện toàn huyện. Năm 2007 có 97,14%. Năm 2008 có 99,07% trong tổng số hộ của cả huyện được sử dụng điện. Như vậy, tỷ lệ hộ sử dụng điện tăng dần qua các năm. So với năm 2007 thì tỷ lệ hộ sử dụng điện trong năm 2008 đã tăng 1,93%.
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* Tình hình phát triển kinh tế

Từ sau khi được chia tách ra thành huyện độc lập, Bình Tân đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế khả quan. Dù là huyện thuộc vùng chuyên SXNN. Nhưng các hoạt động công nghiệp, thương mại – dịch vụ luôn được chính quyền địa phương và nhân dân trong vùng chú ý phát triển. Giá trị sản xuất các nhóm ngành chính của huyện Bình Tân được thể hiện qua bảng 4, Phụ lục 2.

Căn cứ vào bảng 4 ta thấy giá trị của nhóm ngành nông – lâm – ngư nghiệp chiếm tỷ trọng lớn của huyện, năm 2008 đạt 1.556.007 triệu đồng, tăng 4,15% so với năm 2007; tuy nhiên ngành nông nghiệp đã giảm 14,79% do đa số người dân tập trung vào phát triển thủy sản (tăng 60,46%).

Nhóm ngành công nghiệp tăng 39,76% so với năm 2007; ngành SX thực phẩm – đồ uống tăng 41,87%, ngành sx vật liệu xây dựng tăng 39,43% và ngành sx – sửa chữa xe có động cơ tăng 37,93%.

Nhóm ngành thương mại – dịch vụ tăng 20,03% so với năm 2007, trong đó ngành kinh doanh dịch vụ khách sạn tăng 50,21%, ngành kinh doanh nhà hàng tăng 44,15%; dịch vụ tăng 21,89% và thương nghiệp tăng 19,08%.

Nhìn chung, các nhóm ngành đều có xu hướng tăng lên, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế của huyện. Tuy nhiên, năm 2008 vừa qua giá trị ngành nông nghiệp lại giảm xuống do ảnh hưởng cuộc khủng hoảng lương thực vào cuối năm 2007 làm cho người dân mất lòng tin ở hoạt động sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực trồng trọt. Nên đa số người dân đã chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp hoặc chuyển sang kinh doanh lĩnh vực khác.

3.1.3. Hiện trạng cơ sở vật chất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp

Huyện Bình Tân là huyện có cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp nên các cơ quan chính quyền, địa phương đã có các chương trình phát triển, đầu tư cơ sở vật chất cho sản xuất nông nghiệp.

· Về thủ công:

Từ đầu năm 2008, huyện đã nạo vét được 07 công trình kênh và 02 công trình bờ vùng, nâng cấp 20 công trình đập. Tổng cộng đạt 29 công trình, chiều dài 3.065m, khối lượng đào đắp 3.657m3, đạt 53% so với kế hoạch.
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Ngoài ra, ở các xã Tân Qưới, Tân Bình, Tân Thành và Thành Lợi đã thực hiện nâng cấp 01 công trình bờ vùng và 06 công trình đập, dài 124m, khối lượng đạt được 217m3. Đến nay đã thực hiện được 01 công trình bờ vùng, 07 công trình đập, dài 134m, khới lượng 297m3.

* Cơ giới

Về cơ giới và đã thực hiện được 12/12 công trình, dài 47.762m, khối lượng 201.102 / 217.951m3, đạt 92% khối lượng kế hoạch. Còn lại 02 công trình: Kênh Sườn Giữa (xã Thành Trung) và kênh Đào (xã Thành Đông). Nguồn vốn đầu tư cho công tác thủy lợi đã đầu tư cho các xã ước tính là 8.470.000.000đ. Bên cạnh đó huyện còn dự kiến dầu tư thêm cho thủy lợi như nạo vét kết hợp đắp bờ bao kênh rạch, số tiền ước tính là 2.070.000.000đ.

* Xây đúc

Huyện đã thi công các phần bêtoong của 04 bọng, cơ bản khép kín được 9.450 / 12.483ha đất nông nghiệp của toàn huyện, đạt 75% kế hoạch.

3.1.4. Áp dụng mô hình luân canh và cơ cấu mùa vụ của mô hình

Nông nghiệp là mô hình sản xuất, kinh doanh chính của nông dân Vĩnh Long nói chung và của huyện Bình Tân nói riêng. Trong nhiều năm qua, diện tích đất dùng cho SXNN của huyện Bình Tân không ngừng tăng lên. Cụ thể, diện tích đất vườn năm 2000 là 1800ha, nay tăng 2963ha, đất màu luân canh trên ruộng năm 2000 là 3000ha nay tăng 5200ha, đất màu chuyên canh năm 2000 là 200ha nay tăng lên 417ha và đất chuyên nuôi thủy sản năm 2000 không đáng kể nhưng đến năm 2008 đạt 171ha. Như vậy, mô hình đất màu luân canh trên ruộng đã gia tăng nhanh và đáng kể chiếm diện tích lớn nhất của cả huyện. Trong đó, một số mô hình trồng màu luân canh đạt hiệu quả cao như: mô hình 02 lúa luân canh 01 vụ khoai lang, 02 lúa luân canh vụ đậu nành, mè, bắp, dưa hấu …Đây là những mô hình có triển vọng có thể nhân rộng cho toàn huyện, vừa tạo được nguồn thu nhập đồng thời cũng giải quyết được việc làm cho lao động nông thôn.

Về cơ cấu mùa vụ: cơ cấu có ba vụ chính
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Bảng 5 : Cơ cấu mùa vụ trong mô hình luân canh hai lúa – một mè

	MÙA VỤ
	THỜI GIAN
	CÂY TRỒNG

	
	
	

	Đông Xuân
	Từ tháng 11 đến giữa tháng 02
	Lúa (OMCS2000, MTL392…)

	
	
	

	Xuân   Hè,
	Giữa tháng 02 đến giữa tháng 05
	Màu (dưa hấu, bắp, đậu nành,

	Hè Thu
	
	mè, khoai lang, rau …)

	
	
	

	Thu Đông
	Tháng 06 đến tháng 10
	Lúa



* Nguồn: Phòng nông nghiệp huyện Bình Tân


3.2. Tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện Bình Tân

3.2.1. Tình hình sản xuất cây lương thực và cây hàng năm

Trong những tháng đầu năm 2008 giá cả một số mặt hàng nông sản tương đối cao và ổn định, là yếu tố cơ bản cho người dân an tâm đầu tư thâm canh, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi góp phần hoàn thành kế hoạch chung của huyện. Đồng thời, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu SXNN của Huyện được tiếp tục mở rộng, phù hợp với quy hoạch chung của Tỉnh. Đặc biệt là thực hiện quy hoạch cánh đồng 50 triệu đồng/ha/năm trên đất cây hàng năm đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên cơ sở vật chất, kỹ thuật còn nhiều khó khăn, kinh phí được hỗ trợ nhưng vẫn còn thiếu. Người dân vẫn còn chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh ở vật nuôi và cây trồng, làm giảm đáng kể năng suất. Theo thống kê của huyện Bình Tân, tình hình SXNN của huyện cụ thể gồm các nhóm ngành trong Bảng 6: Tình hình sản xuất nông nghiệp huyện Bình Tân, Phụ lục 2.

Căn cứ vào bảng 6 ta thấy trong năm 2008 diện tích đất trồng lúa có xu hướng tăng so với 2007, trong khi diện tích các cây màu thì lại giảm. Cụ thể, lúa hàng năm trong năm 2008 là 20.614,4 ha tăng 109,89% so với năm 2007; trong đó diện tích trồng lúa vụ ĐX là 8.596,3 ha tăng 102,27%, năng suất tăng 101,91% so với năm 2007, diện tích trồng lúa Hè Thu tăng ít hơn so với vụ ĐX chỉ tăng 10,08% so với năm 2007, năng suất tăng cao hơn so với năm 2007 với 55 tạ/ha (tăng 120,67%). Diện tích trồng lúa vụ TĐ năm 2008 là 6.102,8 ha, tăng 125,08%; năng suất vụ TĐ giảm thấp hơn so với năm 2007 như vậy sau khi thống kê thì năng suất vụ TĐ năm 2008 chỉ bằng 97,18% so với năm 2007. Nguyên nhân là do bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng lương thực, đẩy giá lúa – gạo của Việt Nam trong năm 2007 tăng cao. Vì thế người dân đều chuyển sang trồng lúa, diện tích đất trồng lúa tăng trong khi giá bán lúa vụ Thu Đông năm 2008 lại giảm đáng kể.
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Hầu hết diện tích trồng màu năm 2008 đều giảm so với năm 2007, diện tích trồng khoai lang năm 2008 chỉ đạt 54,25% (so với 2007), năng suất khoai lang năm 2008 tăng đáng kể và tăng 119,35% so với năm 2007, diện tích trồng rau năm 2008 giảm thấp hơn năm 2007, chỉ chiếm 2.154,8 ha (63,38% so với năm 2007), diện tích trồng đậu nành giảm chỉ chiếm 29,42% so với năm 2007, diện tích trồng mè là 299,4 ha, tức diện tích trồng mè năm 2008 đã giảm 92,58% so với diện tích trồng mè năm 2007.

Nhìn chung, diện tích trồng lúa năm 2008 tăng so với năm 2007 trong khi đó phần lớn diện tích trồng các loại cây màu lại giảm thấp hơn so với năm 2007. Tuy nhiên, khi tiến hành sản xuất, nông dân cần chú ý phân tích tổng hợp tất cả các điều kiện xem có thuận lợi để mở rộng diện tích gieo trồng ở một loại cây hay không, tình hình sâu bệnh biến động như thế nào và năng suất của cây trồng có cao hơn so với cây trồng khác trong cùng thời điểm không. Từ đó, nông dân có kế hoạch sản xuất hợp lý, tăng năng suất và chất lượng cây trồng khi thu hoạch.

3.2.2. Cây lâu năm

Cây công nghiệp lâu năm của huyện gồm cây dừa , cây ca cao. Trong đó, cây dừa chiếm đa số diện tích gieo trồng, diện tích đang cho sản phẩm đạt 281,0 ha, tăng 1,35% so với năm 2007; năng suất bình quân 2008 là 153,40 tạ/ha; sản lượng đạt 4.310,5 tấn trong năm 2008.

Cây ăn trái lâu năm gồm: cam, quýt, xoài, chôm chôm, sầu riêng, bưởi, dứa,… Trong đó, diện tích cây cho sản phẩm năm 2008 là 2.078,0 ha (tăng 4,4% so với 2007); sản lượng sản phẩm năm 2007 là 25.698,9 tấn, năm 2008 là 27.022,1 tấn (tăng 5,15%).
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Hình 2: Diện tích trồng cây lâu năm
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Như vậy, diện tích trồng cây lâu năm qua các năm 2006, 2007, 2008 có sự thay đổi nhưng không đáng kể, cây ăn trái lâu năm chiếm diện tích tương đối lớn.

· Cây công nghiệp lâu năm: diện tích không thay đổi trong hai năm 2006, 2007 (300.3ha). Nhưng đến 2008 chỉ còn 297,3 ha, giảm 1% so với 2007.

· Cây ăn trái lâu năm: có xu hướng tăng lên, tăng 4,63% so với năm 2007.

3.2.3. Mô hình Cánh đồng 50 triệu

Trong những năm qua nông nghiệp huyện Bình Tân từng bước phát triển theo hướng tích cực. Trong quá trình phát triển có những mô hình đạt hiệu quả cao như:

Vườn cây ăn trái: phát triển mô hình trồng tre lấy măng, dâu xanh Thái Lan, chanh dây, mận An Phước …

Mô hình thủy sản: phát triển mô hình nuôi cá theo hướng công nghiệp ven sông Hậu, mô hình lúa cá, mô hình nuôi rắn Ri voi …

Mô hình màu: phát triên mô hình sản xuất rau an toàn, mô hình chuyên canh hẹ, bắp, dưa hấu… Đây là những mô hình có triển vọng có thể nhân rộng cho toàn huyện.

Bảng 7: Hiệu quả kinh tế các mô hình của Cánh đồng 50 triệu năm 2008

	MÔ HÌNH
	TỪ 50 TRIỆU TRỞ LÊN
	DƯỚI 50 TRIỆU

	
	Diện tích (ha)
	Số hộ
	Diện tích (ha)
	Số hộ

	Vườn chuyên
	800,53
	2.055
	312,62
	1.052

	Vườn kết hợp nuôi gia súc
	89,52
	613
	43,34
	279

	Vườn kết hợp nuôi cá trong ao
	76,3
	275
	34
	218

	Vườn không chuyên
	18
	139
	803,58
	1.651

	Hai lúa – một màu
	2.376,3
	3.508
	0
	0

	Một lúa – hai màu
	1.339,5
	2.607
	0
	0

	Một lúa – một màu
	382,6
	634
	0
	0

	Màu chuyên canh
	417,96
	1.224
	0
	0

	Lúa – cá
	16,4
	17
	0
	0

	Chuyên nuôi thủy sản
	150,78
	28
	20,51
	31

	Ba vụ lúa
	4.021,64
	6.244
	0
	0

	Hai vụ lúa
	1.267
	1.120
	0
	0

	* Nguồn: Phòng nông nghiệp huyện Bình Tân
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Nhìn chung, các mô hình SXNN của nông dân trong kế hoạch thực hiện cánh đồng 50 triệu có hiệu quả cao. Đa số các mô hình đều cho thu nhập từ 50 triệu trở lên, cao nhất là diện tích trồng thuần ba vụ lúa chiếm 4.021,64 ha, mô hình hai vụ lúa – một vụ màu cũng có diện tích tương đối lớn chiếm 2.376,3 ha. Tuy nhiên, với sự biến động của thị trường và sự mất giá của lúa, gạo trong thời gian qua đã làm cho nông dân có xu hướng chuyển sang mô hình sản xuất luân canh lúa – màu đạt hiệu quả cao, không những làm tăng thu nhập cho người dân mà còn hạn chế được việc bạc màu của đất. Bên cạnh đó, cũng có một số mô hình không đạt kế hoạch. Nguyên nhân là do mô hình mới phát triển, người dân còn thiếu kinh nghiệm sản xuất, chưa chủ động trong việc chăm sóc và tìm đầu ra cho sản phẩm (ví dụ mô hình nuôi thủy sản) nên nguồn thu từ các mô hình này chưa cao.

3.3. Tình hình áp dụng mô hình luân canh lúa mè của huyện Bình Tân

3.3.1. Tình hình chung của hộ gieo trồng áp dụng mô hình luân canh hai lúa – một vụ mè ở xã Tân Lược và Tân An Thạnh

3.3.1.1. Tình hình chung của hộ nông dân

Huyện Bình Tân là huyện thuần nông, công nghiệp và dịch vụ có phát triển nhưng chưa mạnh nên SXNN là nguồn thu chủ yếu của nông dân. Nhiều năm qua, Nhà nước đã chủ trương chuyển đổi cơ cấu SXNN nông dân đã áp dụng nhiều mô hình đạt hiệu quả cao. Điển hình là mô hình trồng luân canh lúa - màu được đa số hộ nông dân áp dụng và đạt năng suất cao. Do phần lớn nông dân đã nhìn ra được hạn chế của việc độc canh cây lúa và mỗi loại cây trồng sẽ thích nghi với mỗi điều kiện thời tiết khác nhau. Nên trồng màu sau khi thu hoạch lúa vụ ĐX là thích hợp và hiệu quả nhất.

Trong số các hộ thuộc hai xã Tân Lược và Tân An Thạnh thì phần lớn nông dân đều chuyển sang trồng màu ở vụ Xuân Hè, Hè Thu. Vì thời tiết của vụ này thường có nhiều biến động, sâu bệnh nhiều ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng lúa sau thu hoạch; đồng thời do đặc tính đất ở hai vùng này chủ yếu là đất gò cao khó dẫn nước, nên nông dân chuyển sang trồng đậu nành, mè, khoai lang …

Đồng thời, trong năm 2008 giá đậu nành giảm xuống chỉ khoảng 11000 – 13000 đồng/kg so với giá mè 25000 – 29000 đồng/kg nên đầu năm 2009 đa số nông dân ở hai xã
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Tân Lược, Tân An Thạnh nói riêng và cả huyện nói chung đều có xu hướng chuyển sang trồng mè làm cho diện tích trồng mè năm 2009 tăng đáng kể.
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· Nguồn: Phòng nông nghiệp huyện Bình Tân (Đvt:ha)

Hình 3: Tình hình SXNN xã Tân Lược và Tân An Thạnh

Căn cứ vào hình trên ta thấy, diện tích trồng lúa cả năm chiếm tỷ trọng cao, vì cây lúa là nguồn thu chủ yếu của nông dân. Ngoài rau cải các loại thì cây mè chiếm diện tích tương đối lớn của xã, cao nhất là ở xã Tân An Thạnh với 140 ha, Tân Lược là 47 ha. Tuy nhiên, khi đầu tư vào loại cây trồng nào đó, người dân cần phân tích kỹ về nhu cầu thị trường, sự biến động giá cả của sản phẩm và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm và không nên chạy theo giá cả và theo xu hướng, vì chạy theo xu hướng sẽ tạo ra trong thị trường một lượng lớn sản phẩm trong khi nhu cầu thấp sẽ làm mất giá sản phẩm và thiệt hại về người nông dân là điều không thể tránh khỏi.

3.3.1.2. Tuổi tác và kinh nghiệm của hộ nông dân

Bảng 8: Thông tin về tuổi tác và số năm kinh nghiệm của nông hộ

	CHỈ TIÊU
	Min
	Max
	Mean
	Std.

	Tuổi
	31
	59
	47,54
	6,99

	Số năm kinh nghiệm
	10
	40
	25,86
	7,86



· Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/2009
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Từ bảng trên ta thấy, độ tuổi của nông hộ chênh lệch tương đối lớn từ 31 đến 59 tuổi, độ tuổi trung bình là 48 tuổi. Trong hoạt động SXNN hiệu quả sản xuất chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, tuy nhiên các yếu tố đều có mức ảnh hưởng cụ thể đối với từng mô hình. Đối với hộ nông dân huyện Bình Tân, hộ có kinh nghiệm SXNN cao nhất là 40 năm, thấp nhất là 10 năm, trung bình của các hộ là khoảng 26 năm. Ta có thể thấy rằng sản xuất nông nghiệp đặc biệt là nghề trồng lúa là một nghề truyền thống từ lâu đời, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, kỹ thuật sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Qua bảng phỏng vấn, hộ nông dân đều cho biết họ làm nông nghiệp ngay từ thuở nhỏ, sản xuất lúa là hoạt động chính nên kinh nghiệm sản xuất đươc tích lũy trong nhiều năm. Với số năm kinh nghiệm sản xuất khá cao, nông dân có nhiều cơ hội tăng cao hiệu quả sản xuất hơn so với các hộ còn thiếu kinh nghiệm. Đây cũng được xem là một thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của nông dân.

3.3.1.3. Số nhân khẩu và số lao động gia đình sản xuất nông nghiệp

Bảng 9: Thông tin về số nhân khẩu và số lao động gia đình tham gia SXNN

	CHỈ TIÊU
	Min
	Max
	Mean.
	Std.

	Số nhân khẩu
	3
	8
	4,78
	1,11

	Số lao động tham gia SXNN
	1
	3
	1,9
	0,46

	Số lao động thuê
	0
	12
	3,94
	2,75



· Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/2009


Dựa vào bảng số liệu trên ta thấy, số nhân khẩu trong gia đình khá đông thấp nhất là 3 người, cao nhất là 8 người và mức trung bình là 4,78 (=5) người. Tuy nhiên số nhân khẩu trong gia đình nhiều nhưng chỉ có 1 – 3 người tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp trong gia đình, mức trung bình là 1,9 (=2) người. Nguyên nhân là phần lớn các nhân khẩu trong gia đình đều còn đang đi học hoặc làm các công việc khác, không trực tiếp tham gia SXNN. Bên cạnh đó, ta có số lao dộng thuê của mỗi hộ biến động ở mức trung bình là 3,94 (= 4) người, số lao động thuê cao nhất là 12 người do quy mô sản xuất lớn, đất nhiều, lao động ít nên phải thuê thêm lao động. Tuy nhiên cũng có một số hộ sản xuất chỉ dựa vào sức lao động các thành viên trong gia đình và do quy mô sản xuất nhỏ, diện tích đất sản
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xuất ít nên không thuê thêm lao động để giảm chi phí sản xuất. Vì thế, số lao động thấp nhất trong các hộ phỏng vấn là 0.

3.3.1.4. Trình độ học vấn của các hộ SXNN

Trình độ học vấn của các hộ nông dân ở huyện Bình Tân không giống nhau, các hộ phân bố đều ở các mức về trình độ. Phần lớn các hộ đều đạt trình độ THCS và THPT.

Bảng 10 : Tổng hợp trình độ học vấn của nông hộ

	CHỈ TIÊU
	SỐ HỘ
	TỶ LỆ %

	Cấp 1
	4
	8

	Cấp 2 (THCS)
	21
	42

	Cấp 3 (THPT)
	25
	50

	Tổng
	50
	100



· Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/2009


Qua bảng thống kê trên ta thấy trình độ văn hóa của các hộ nông dân có sự chênh lệch, cao nhất là hộ có trình độ THPT chiếm 50%, trình độ THCS là 42% và thấp nhất là trình độ cấp 1 với 8%. Như vậy, trình độ học vấn của nông dân phần lớn là bậc THPT, mức độ hiểu biết trong sản xuất của nông dân cũng sẽ được tăng cao. Đây cũng là một trong những lợi thế của nông dân trong SXNN vì người dân có thể nhanh chóng nắm bắt được kỹ thuật sản xuất, TBKHKT … nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm khi thu hoạch.

3.3.2. Tình hình tiêu thụ lúa – mè

Sản xuất nông nghiệp là hoạt động chính của người dân để tạo ra thu nhập nhưng vấn đề là sản phẩm sau khi sản xuất ra sẽ được tiêu thụ ở đâu. Trong những năm qua Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới đã tạo ra một khoản thu lớn cho nền kinh tế. Nhưng trong năm 2008, sản lượng xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam giảm sút, trong khi sản lượng lúa hàng hóa tồn đọng trong nông dân lại cao. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng lương thực năm 2008, Chính phủ không xuất khẩu, doanh nghiệp không thu mua gạo làm cho giá gạo giảm xuống thấp. Nông dân cứ trông chờ tăng giá, làm cho lượng lúa hàng hóa tồn đọng tăng cao. Và nông dân huyện
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Bình Tân cũng chịu ảnh hưởng từ sự biến động này của thị trường. Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu của hàng nông sản Việt Nam vẫn chưa được mở rộng trên thế giới, vấn đề xây dựng thương hiệu cho hàng nông sản Việt Nam cũng chưa được quan tâm sâu sắc.

Phần lớn nông sản sau khi thu hoạch người dân sẽ giữ lại một phần tiêu dùng trong gia đình và phần còn lại bán ra ngoài. Nhưng đa số nông dân bán cho các thương lái tại cánh đồng chứ không có điểm thu mua tập trung, sau đó các thương lái sẽ bán lại cho các điểm thu mua lớn hơn sau đó là các doanh nghiệp thu mua để bán lại trong nước hoặc xuất khẩu. Trong khi đó các hợp tác xã chỉ thu mua nông sản của nông dân thuộc hợp tác xã và giới hạn ở một số loại nông sản như đậu bắp xanh, bắp, khoai lang, rau cải … Hiện tại cây mè vẫn chưa được quan tâm nhiều và bị giới hạn về số hộ tham gia gieo trồng trong hợp tác xã. Vì thế, việc người dân bị thương lái ép giá là điều không thể tránh khỏi.
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Hình 4: Phương thức tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch

Như vậy, trong số 50 mẫu thu thập được ở hai xã Tân Lược, Tân An Thạnh thì sau khi thu hoạch người dân đem sản phẩm sau thu hoạch về nhà phơi, sấy rồi sau đó mới bán cho thương lái, chiếm 202% cho cả ba vụ (2 vụ lúa và 1 vụ mè); 70% số hộ bán cho thương lái tại đồng, 18% giữ lại để tiêu dùng trong gia đình và 12% bán cho các nhà máy xay xát lúa gạo. Đặc biệt, đối với vụ mè, tất cả nông dân đều đem mè sau khi tuốt về nhà phơi, ủ khoảng 2 – 4 ngày; sau đó tuốt mè và bán cho các thương lái. Hình thức thanh toán chủ yếu là trả đủ tiền mặt sau khi cân và thực hiện xong giao dịch mua bán.
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Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình luân canh 2 vụ lúa-1 vụ mè của hộ nông dân huyện Bình Tân


3.4. Phân tích hiệu quả của mô hình luân canh lúa – mè

3.4.1. Chi phí gieo trồng

3.4.1.1. Vụ Đông Xuân

Bảng 11: Chi phí trồng lúa vụ Đông Xuân

	CHỈ TIÊU
	Min
	Max
	Mean

	CP làm đất
	70.000
	150.000
	93.000

	CP giống
	80.000
	93.000
	181.030

	CP phân – thuốc
	500.000
	950.000
	815.000

	CP thu hoạch
	120.000
	190.000
	158.300

	CP lao động GĐ
	320.000
	1.440.000
	805.500

	CP lao động thuê
	0
	1.020.000
	298.100

	CP khác
	120.000
	750.000
	414.480

	Tổng CP
	1.630.000
	2.990.000
	2.169.900



· Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/2009. Đvt: đồng/công (1 công = 1126,98m2)

Nhìn vào bảng trên ta thấy trong vụ ĐX nông dân phải chịu những chi phí cơ bản như: chi phí làm đất, CP giống, CP phân – thuốc trừ sâu, CP thu hoạch, CP lao dộng gia đình, CP thuê lao động và các chi phí khác ( gồm chi phí khấu hao công cụ dụng cụ, chi phí mua sắm thêm nông cụ và các khoản chi khác)

· Chi phí làm đất là chi phí quan trọng ban đầu trước khi nông dân tiến hành gieo trồng. Trước khi sạ lúa, nông dân thường chuẩn bị lại đất như xới và trục lại đất. Ta thấy chi phí làm đất trung bình của nông hộ trong vụ ĐX là 93.000 đồng/công, chi phí thấp nhất là 70.000 đồng, cao nhất là 150.000 đồng.

· CP giống: giống là một phần quan trọng trong việc sản xuất, nông dân có giống thì mới tiến hành gieo trồng và sản xuất được. Phần lớn nông dân sử dụng giống từ vụ trước hoặc mua từ người quen với chi phí giống trung bình là 80.000 đồng/công, thấp nhất là 80.000 đồng và cao nhất là 93.000 đồng. Đặc biệt trong vụ ĐX vừa qua, một số hộ nông dân sử dụng các giống lúa mới, với sự hỗ trợ giá của Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Bình Tân.
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· CP phân – thuốc trừ sâu thấp nhất là 500.000 đồng/công, cao nhất là 950.000 đồng và chi phí phân – thuốc trung bình của các hộ nông dân huyệ Bình Tân là

815.000 đồng.

· CP thu hoạch (gồm chi phí cắt lúa và tuốt lúa khi thu hoạch). Chi phí này đạt mức trung bình là 158.300 đồng/công, thấp nhất là 120.000 đồng và cao nhất là 190.000 đồng.

· CP lao động gia đình: khoản chi phí này được tính dưa trên số thành viên trong gia đình thực tê tham gia SXNN. Lao động gia đình được tính theo giá thuê lao động từng địa phương và tính riêng cho nam và nữ. Trong vụ ĐX, chi phí lao động gia đình trung bình của các hộ là 805.500 đồng/ công, thấp nhất là 320.000 đồng và cao nhất là 1.440.000 đồng.

· CP lao động thuê là khoản chi phí mà các hộ thuê mướn trong quá trình sản xuất. Chi phí trung bình là 298.100 đồng/công, cao nhất là 1.020.000 đồng. Tuy nhiên cũng có hộ không thuê mướn lao động, do quy mô sản xuất nhỏ, các hộ này chỉ sử dụng sức lao động gia đình là chủ yếu nên không thuê thêm lao động. Việc tận dụng lao động thành viên trong gia đình cũng góp phần làm giảm chi phí trong quá trình sản xuất và tăng thêm lợi nhuận cho nông dân.

· Chi phí khác: cao nhất của các hộ là 750.000 đồng/công, thấp nhất là 120.000 đồng và trung bình là 414.480 đồng.

Như vậy trong vụ trồng lúa ĐX nông dân phải chi ra các khoản chi phí thấp nhất là 1.630.000 đồng/công, cao nhất là 2.990.000 đồng và mức trung bình của các hộ là 2.169.900 đồng.
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· Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/2009

Hình 5: Cơ cấu chi phí trồng lúa vụ Đông Xuân

Dựa vào bảng thống kê chi phí của các hộ nông dân sản xuất lúa vụ ĐX ta có biểu đồ về cơ cấu chi phí như hình trên. Trong đó, chi phí phân – thuốc trừ sâu chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu chi phí vụ ĐX (29,47%), chi phí lao động gia đình chiếm 29,13%, chi phí lao động thuê là 10,78%, chi phí làm đất là 3,36%, chi phí giống là 6,55%, chi phí thu hoạch là 5,72% và khoản chi phí khác là 14,9%.

3.4.1.2. Vụ Thu Đông

Bảng 12: Chi phí trồng lúa vụ Thu Đông

	CHỈ TIÊU
	Min
	Max
	Mean

	CP làm đất
	80.000
	110.000
	99.800

	CP giống
	70.000
	210.000
	111.668

	CP tuoi, tieu
	0
	28.000
	9.760

	CP phân – thuốc
	1.000.000
	1.200.000
	946.000

	CP thu hoạch
	150.000
	190.000
	166.800

	CP lao động GĐ
	320.000
	1.540.000
	867.600

	CP lao động thuê
	0
	1.020.000
	282.100

	CP khác
	0
	100.000
	28.900

	Tổng CP
	1.920.000
	3.140.000
	2.512.628



· Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/2009. Đvt: đồng/công
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Trong vụ TĐ nông dân trồng lúa gặp nhiều khó khăn hơn do ảnh hưởng bởi thời tiết và cuộc khủng hoảng kinh tế làm tăng chi phí các yếu tố đầu vào trong sản xuất. Ta có cụ thể các khoản chi phí trong vụ TĐ như sau:

· CP làm đất: trong vụ TĐ nông dân có nhiều cách làm đất khác nhau như đốt rơm hoặc một số hộ tiến hành xới đất, trục. Đa số nông dân đều trục đất 2 lần trong vụ TĐ để có năng suất cao. Ta có chi phí làm đất thấp nhất trong vụ TĐ là 80.000 đồng/công, cao nhất là 110.000 đồng và chi phí làm đất trung bình là 99.800 đồng.

· CP giống:  chi phí thấp nhất là 70.000 đồng/ công, cao nhất là 210.000

đồng và mức trung bình của các hộ nông dân là 11.668 đồng.

· CP tưới, tiêu: trong vụ này nông dân có thêm khoản chi về chi phí tưới, tiêu nước. Chi phí này cao nhất ở các hộ là 28.000 đồng/ công, chi phí trung bình là 9.760

đồng. Tuy nhiên có một số hộ nông dân có đất nơi gieo trồng gần với nguồn nước, dễ dẫn nước vào ruộng nên không tốn chi phí tưới nước.

· CP phân – thuốc: ở vụ TĐ nông dân thường tốn nhiều chi phí hơn so với vụ ĐX, chi phí phân thước trung bình trong vụ này là 946.000 đồng/ công, thấp nhất là 1.000.000 đồng, cao nhất là 1.200.000 đồng.

· CP thu hoạch: thấp nhất là 150.000 đồng/ công, cao nhất là 190.000 đồng, chi phí thu hoạch trung bình của các hộ nông dân trong vụ TĐ là 166.800 đồng.

· CP lao động gia đình: thấp nhất là 320.000 đồng/ công, cao nhất là 1.540.000 đồng và mức trung bình của khoản chi phí này là 867.600 đồng.

· CP lao động thuê: trung bình là 282.100 đồng, trung bình là 1.020.000

đồng. Cũng giống với vụ ĐX, ở vụ TĐ có một số hộ không phải trả chi phí thuê mướn lao động do các hộ này sử dụng lao động gia đình là chủ yếu nên không thuê thêm lao động.

· CP khác: trong vụ TĐ phần lớn nông dân ít tốn chi phí mua sắm thêm nông cụ, do nông dân đã mua ở vụ trước và để sử dụng lại trong vụ sau nên có một số hộ không phải chi trả khoản chi phí này. Chi phí trung bình là 28.900 đồng, cao nhất là 100.000

đồng/ công.
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Thực tế ta thấy rằng trồng lúa ở vụ TĐ nông dân tốn nhiều chi phí hơn so với vụ ĐX. Chi phí thấp nhất trong vụ này là 1.920.000 đồng/ công, cao nhất là 3.140.000 đồng, chi phí trung bình là 2.512.628 đồng. Ta có cơ cấu chi phí vụ TĐ như sau:
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* Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/2009

Hình 6: Cơ cấu chi phí trồng lúa vụ Thu Đông

Dựa vào hình trên ta thấy chi phí phân thuốc vụ TĐ chiếm tỷ lệ cao (37,4%), cao hơn rất nhiều so với vụ ĐX (29,47%), chi phí lao động gia đình là 34,3%, chi phí lao động thuê là 11,15%, chi phí thu hoạch trong vụ này là 6,59%, chi phí làm đất là 3,95%, chi phí giống là 5,08%, chi phí khác là 1,14% và chi tưới tiêu trong vụ TĐ là 0,386%. Dù chỉ chiếm một phần nhỏ trong cơ cấu chi phí nhưng chi phí tưới tiêu rất quan trọng trong việc tăng năng suất lúa khi thu hoạch.

3.4.1.3. Vụ Mè
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Bảng 13: Chi phí trồng mè của nông dân huyện Bình Tân

	CHỈ TIÊU
	Min
	Max
	Mean

	CP làm đất
	40.000
	160.000
	55.700

	CP giống
	20.000
	60.000
	25.430

	CP tưới, tiêu
	22.000
	420.000
	99.440

	CP phân – thuốc
	700.000
	1.500.000
	1.044.000

	CP thu hoạch
	744.000
	1.560.000
	1.143.440

	CP lao động GĐ
	640.000
	2.030.000
	1.330.800

	CP lao động thuê
	0
	1.050.000
	359.100

	CP khác
	85.000
	700.000
	350.500

	Tổng CP
	3.193.000
	6.419.000
	4.408.410



· Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/2009. Đvt: đồng/công


Vụ mè thường được nông dân trồng sau khi thu hoạch xong vụ ĐX, tận dụng đất ruộng và rơm vụ ĐX, nông dân có thể tiết kiệm được chi phí gieo trồng.

· Chi phí làm đất: sau khi thu hoạch vụ ĐX, nông dân sẽ phát gốc rạ, đốt rơm để sạ mè. Chi phí trung bình trong việc chuẩn bị làm đất là 55.700 đồng/công, chi phí làm

đất thấp nhất là 40.000 đồng và cao nhất là 160.000 đồng.

· Chi phí giống: khi trồng mè nông dân ít tốn tiền mua giống hơn, mỗi công đất chỉ sử dụng khoảng 0,5kg mè giống. Vì thế chi phí mè giống thấp nhất của nông hộ là 20.000 đồng, cao nhất là 60.000 đồng và chi phí trung bình là 25.430. Chi phí này cũng không cao do nông dân sử dụng ít mè giống và chi phí cho mỗi kg mè giống chỉ từ 45.000 đến 48.000 đồng.

· Chi phí tưới tiêu: là chi phí quan trọng góp phần thúc đẩy quá trình phát triển của cây mè. Chi phí tưới, tiêu nước trong vụ này trung bình là 99.440 đồng/ công, thấp nhất là 22.000 đồng và cao nhất là 420.000 đồng.

· Chi phí phân, thuốc trừ sâu: mức trung bình của khoản chi phí này là 1.044.000 đồng/ công, thấp nhất là 700.000 đồng và cao nhất là 1.500.000 đồng.

· Chi phí thu hoạch: trong vụ trồng mè thì chi phí thu hoạch cao hơn so với vụ trồng lúa. Nguyên nhân là do trong trồng mè khi đến thu hoạch tiền cắt mè cao hơn so với cắt lúa; và khi tuốt mè cũng khác hơn so với tuốt lúa. Mè sau khi cắt, được đem phơi và
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· trong khoảng từ 2 – 3 ngày sau đó mới tuốt và phải tuốt mè hai lần nên chi phí thu hoạch mè cao hơn lúa. Chi phí thấp nhất là 744.000 đồng / công, cao nhất là 1.560.000 đồng và chi phí trung bình là 1.143.440 đồng.

· Chi phí lao động gia đình trong vụ mè thấp nhất là 640.000 đồng / công, cao nhất là 2.030.000 đồng và chi phí trung bình là 1.330.080 đồng.

· Chi phí lao động thuê mướn trong vụ mè cao nhất là 1.050.000 đồng/ công, trung bình là 359.100 đồng và có hộ không thuê mướn lao động nên không phải trả phí thuê lao động địa phương.

· Chi phí khác thấp nhất của các hộ nông dân trong vụ mè là 85.000 đồng/ công, cao nhất là 700.000 đồng và chi phí trung bình là 350.500 đồng.

Như vậy, tổng các khoản chi phí trong vụ mè ở mỗi hộ nông dân thấp nhất là 3.193.000 đồng/ công, cao nhất là 6.419.000 đồng và mức trung bình là 4.408.410 đồng. Tóm lại trồng mè sẽ tốn nhiều chi phí hơn so với trồng lúa, phần lớn các nông hộ đều tận dụng lao động gia đình trong sản xuất và ít thuê mướn lao động hơn vụ trồng lúa.
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· Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/2009

Hình 7: Cơ cấu chi phí trồng mè

Dựa vào biểu đồ trên ta thấy chi phí lao động gia đình trong vụ mè chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu chi phí với 30,19%, chi phí phân – thuốc trừ sâu chiếm tỷ lệ đáng kể với 23,68%, chi phí thu hoạch là 25,94%, chi phí lao động thuê trong vụ mè giảm xuống thấp hơn so với hai vụ lúa ở trên chỉ chiếm 8,15% trong vụ trồng mè, chi phí tưới – tiêu nước chiếm 2,26%, chi phí làm đất chiếm 1,63%, chi phí giống chiếm tỷ lệ thấp nhất
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trong mô hình trồng mè chỉ có 0,57%, còn lại là chi phí khác chiếm 7,95% trong mô hình trồng mè của nông dân huyện Bình Tân.

3.4.2. Kết quả hoạt động sản xuất nông nghiệp của hộ

3.4.2.1. Kết quả vụ Đông Xuân

Kết quả SXNN của nông hộ được đánh giá là đạt hiệu quả khi dựa vào năng suất cuối cùng của nông hộ. Đồng thời để xác định nông hộ có lợi từ mô hình sản xuất hay không ta lấy phần doanh thu ttrừ đi phần chi phí đã tính công lao động gia đình để xác định lợi nhuận. Cụ thể với vụ trồng lúa Đông Xuân như sau:

Bảng 14: Kết quả sản xuất vụ Đông Xuân

	CHỈ TIÊU
	Min
	Max
	Mean

	Năng suất (kg)
	700
	940
	846,2

	Giá bán (đồng/kg)
	3.750
	4.500
	4.193

	Doanh thu (đồng)
	2.625.000
	4.230.000
	3.551.100

	Lợi nhuận (đồng)
	402.000
	1.665.000
	785.690



· Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/2009


Từ bảng trên ta thấy kết quả sản xuất lúa vụ ĐX của các hộ nông dân:

· Năng suất trung bình vụ ĐX của hộ nông dân huyện Bình Tân là 846,2 kg/ công, thấp nhất là 700 kg và cao nhất là 940 kg. Như vậy, trung bình các hộ nông dân sản xuất được khoảng 42 giạ/công trong vụ ĐX.

· Giá bán trong vụ ĐX thấp nhất là 3.750 đồng/kg, cao nhất là 4.500 đồng và giá bán lúa trung bình là 4.193 đồng/kg. Trong vụ ĐX năm 2008, giá bán có xu hướng tăng lên sau cuộc khủng hoảng kinh tế và sau khi Chính Phủ cho thu mua lúa hàng hóa trong nông dân, đã giải quyết vấn đề tồn đọng lúa trong nông dân và làm tăng giá lúa.

· Doanh thu của hộ nông dân là năng suất lúa của nông hộ nhân với giá bán. Doanh thu thấp nhất của các hộ nông dân trong vụ ĐX là 2.625.000 đồng/ công, cao nhất là 4.230.000 đồng và doanh thu trung bình của các hộ nông dân là 3.551.100 đồng.

Như vậy, sau khi lấy doanh thu trừ đi chi phí thì lợi nhuận cuối vụ ĐX trung bình của các hộ là 785.690 đồng/ công, thấp nhất là 402.000 đồng và cao nhất là 1.665.000 đồng.

3.4.2.2. Kết quả sản xuất vụ Thu Đông
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Bảng 15: Kết quả sản xuất vụ Thu Đông

	CHỈ TIÊU
	Min
	Max
	Mean

	Năng suất (kg)
	560
	820
	721

	Giá bán (đồng/kg)
	3.300
	4.000
	3.752

	Doanh thu (đồng)
	2.128.000
	3.239.000
	2.705.880

	Lợi nhuận (đồng)
	46.000
	576.000
	176.512



· Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/2009


Thực tế ta thấy rằng sản xuất lúa vụ Thu Đông gặp nhiều khó khăn hơn so với vụ ĐX, không những chịu ảnh hưởng bởi thời tiết mà còn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khác như sự biến động giá cả, sâu – bệnh hại …Các yếu tố trên đã làm giảm năng suất và doanh thu của nông hộ, dẫn đến lợi nhuận thu được của hộ nông dân không cao so với vụ ĐX. Cụ thể như sau:

· Năng suất vụ TĐ thấp hơn rất nhiều so với vụ ĐX, năng suất trung bình là 721kg/ công, thấp nhất là 560 kg và cao nhất là 820 kg.

· Giá bán: vụ lúa TĐ năm 2008 rơi vào thời điểm thế giới rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế, giá cả lúa, gạo giảm sút. Đồng thời trong thời gian này sau khi chịu ảnh hưởng cơn sốc lúa gạo vào đầu năm thì diện tích trồng lúa trong nông dân tăng lên đáng kể trong khi các doanh nghiệp lại không thu mua lúa làm giá lúa giảm xuống thấp, tăng lượng lúa – gạo hang hóa trong nông dân. Nên nông dân trồng lúa trong vụ TĐ chỉ bán lúa với giá trung bình là 3.752 đồng/kg, cao nhất là 4.000 đồng và thấp nhất là 3.300 đồng/kg.

· Doanh thu của các hộ nông dân trong vụ TĐ thấp nhất là 2.128.000 đồng, cao nhất là 3.239.000 đồng và doanh thu trung bình là 2.705.880 đồng.

· Lợi nhuận của hộ nông dân sau khi trừ đi các khoản chi phí ở mức trung bình là 176.512 đồng/ công, cao nhất là 576.000 đồng và thấp nhất là 46.000 đồng. Như vậy, trong vụ TĐ vừa qua nông dân trồng lúa đạt lợi nhuận rất thấp,khoản thu từ việc săn xuất chỉ đủ bù đắp được chi phí sản xuất.

3.4.2.3. Kết quả sản xuất vụ Mè
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Bảng 16: Kết quả sản xuất vụ Mè

	CHỈ TIÊU
	Min
	Max
	Mean

	Năng suất (kg)
	120
	220
	179

	Giá bán (đồng/kg)
	25.000
	29.000
	27.530

	Doanh thu (đồng)
	3.300.000
	6.380.000
	4.932.700

	Lợi nhuận (đồng)
	352.000
	3.648.000
	1.717.430



· Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/2009


Qua bảng trên ta có thông tin về kết quả sản xuất vụ mè của hộ nông dân huyện Bình Tân như sau:

· Năng suất: nông dân trồng mè năm 2008 đạt năng suất thấp nhất là 120 kg/ công (6 giạ/công), cao nhất là 220 kg và năng suất trung bình của các hộ nông dân trong vụ mè là 179kg.

· Giá bán vụ mè thấp nhất là 25.000 đồng/kg, cao nhất là 29.000 đồng và giá bấn trung bình là 27.350 đồng.

· Doanh thu trồng mè trong năm 2008 của hộ nông dân ở mức trung bình là 4.932.700 đồng/ công, thấp nhất là 3.300.000 đồng và cao nhất là 6.380.000 đồng.

· Lợi nhuận trồng mè cao hơn rất nhiều so với hai vụ lúa, lợi nhuận thấp nhất của các hộ nông dân là 352.000 đồng, cao nhất là 3.648.000 đồng và lợi nhuận trung bình là 1.717.430 đồng.

3.4.2.4. So sánh kết quả sản xuất của hai vụ lúa và một vụ mè

Từ những thông tin thu thập được ở các hộ nông dân, ta có bảng thống kê về hiệu quả và các chỉ số tài chính của mô hình sản xuất luân canh hai vụ lúa – một vụ mè của hộ nông dân huyện Bình Tân như sau:
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Bảng 17: Các chỉ số tài chính của mô hình sản xuất hai vụ lúa – một vụ mè

	CHỈ TIÊU
	ĐONG XUAN
	THU ĐONG
	VU ME

	Chi phí
	138.270.500,33
	126.468.400
	174.988.500

	Thu nhập
	79.559.499,67
	52.205.600
	314.169.285,7

	Lợi nhuận
	39.284.499,67
	8.825.600
	72.040.785,71

	So ngay cong ldgd
	250
	318
	249

	LN/Ngay cong ldgd
	157.137,99
	27.753,46
	289.320,42

	TN/CP (lần)
	0,5754
	0,4128
	1,795

	LN/CP
	0,2841
	0,0698
	0,412



· Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/2009. Đvt: đồng/công


Dựa vào bảng thống kê hiệu quả sản xuất trên ta thấy, thu nhập của vụ mè (314.169.285,7 đồng) cao hơn so với hai vụ trồng lúa (vụ ĐX là 79.559.499,67 đồng, vụ TĐ là 52.205.600 đồng), lợi nhuận sau khi trừ các khoản chi phí vụ mè cũng cao hơn so với vụ lúa. Lợi nhuận của vụ mè là 72.040.785,71 đồng, trong khi vụ ĐX là 39.284.499,67 đồng và vụ TĐ là 8.825.600 đồng. Trong mô hình ta thấy, lợi nhuận cuối vụ TĐ thấp nhất do ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như điều kiện về thời tiêt, sâu bệnh, giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao; đồng thời trồng lúa vụ TĐ làm cho nông dân tốn nhiều thời gian chăm sóc hơn so với tròng lúa cụ ĐX và trồng mè. Bên cạnh đó, việc lúa thu hoạch mất giá trong thời gian cuối 2008 làm tăng lượng lúa hang hóa trong nông dân, nông dân không những không bán được lúa mà còn chịu nhiều thiệt hại làm cho năng suất và chất lượng lúa giảm sút so với thời điểm đầu khi thu hoạch.

Ta có chỉ số thu nhập / chi phí của vụ ĐX là 0,5754, tức là cứ 1 đồng chi phí bỏ ra sẽ mang lại 0,5754 đồng thu nhập khi chưa tính chi phí lao động gia đình. Tương tự ở vụ TĐ có 0,4128 đồng thu nhập tạo ra từ 1 đồng chi phí, ở vụ mè có 1,795 đồng thu nhập tạo ra từ 1 đồng chi phí. Như vậy, vụ mè mang lại thu nhập cao nhất cho nông dân.

Ta có tỷ số LN / CP của vụ ĐX là 0,2841, tức là 1 đồng chi phí mà nông dân bỏ ra sẽ mang lại cho nông dân 0,2841 đồng lợi nhuận (sau khi trừ tất cả các khoản chi phí, kể cả chi phí lao động gia đình). Vụ TĐ có LN/CP = 0,0698, tức là có 0,0698 đồng lợi nhuân được tạo ra từ 1 đồng chi phí. Vụ Mè có 0,412 đồng lợi nhuận được tạo ra từ 1 đồng


GVHD: Ths.Trần ÁiKết
Trang 42
SVTH:Lê Nguyễn Trúc Thi

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình luân canh 2 vụ lúa-1 vụ mè của hộ nông dân huyện Bình Tân


chi phí. Tóm lại, các số liệu trên cho ta thấy rằng việc trồng mè mang lại thu nhập và lợi nhuận cao hơn cho nông dân.

Ta có bảng so sánh hiệu quả sản xuất của mô hình luân canh hai vụ lúa- một vụ mè như sau:
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· Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/ 2009

Hình 8: So sánh hiệu quả mô hình luân canh hai vụ lúa – một vụ mè.

Như vậy, trong mô hình luân canh hai vụ lúa – một vụ mè thì vụ mè có hiệu quả cao nhất, dù chi phí của vụ mè cao hơn so với vụ lúa ĐX và TĐ nhưng doanh thu cuối vụ cũng cao hơn cho nên trồng mè ở vụ Hè Thu sẽ mang lại lợi nhuận cho nông dân.

Ta thấy trong hai vụ lúa thì vụ TĐ mang lại lợi nhuận cho nông dân thấp hơn so với vụ ĐX. Tổng lợi nhuận cuối vụ TĐ chỉ đạt 9.088.700 đồng/ công, trong khi lợi nhuận của vụ ĐX là 39.284.499,67 đồng/ công. Như vậy, nông dân trồng lúa vụ TĐ không đạt hiệu quả, lợi nhuận mang về thấp, khả năng nông dân bị lỗ là rất cao. Vì thế, nông dân cần xem lại quá trình gieo trồng và chọn lựa loại cây trồng thích hợp đạt năng suất cao, mang lại nguồn thu cho nông dân tránh tình trạng bị lỗ.
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CHƯƠNG 4:

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN MÔ HÌNH TRỒNG LUÂN CANH HAI VỤ LÚA – MỘT VỤ MÈ

	4.1. Phương trình hàm thu nhập
	
	

	Phương trình hồi quy đa biến có dạng:
	
	

	Y= o + 1X1 + 2X2 + 3X3 + ... + 13X13 + U
	
	

	Trong đó,
	
	

	Y là thu nhập của một vụ gieo trồng_loinhuan
	(đồng/công)

	X1là kinh nghiệm của chủ hộ _kinhnghiem
	(năm)
	

	X2 là trình độ học vấn của chủ hộ _TDHV
	
	

	X3 là đặc tính đất _Dac tinh dat
	
	

	X4 là chi phí làm đất _Cp lam dat
	(đồng/ công)

	X5 là chi phí giống _cp giong
	(đồng/ công)

	X6 là chi phí phân – thuốc trừ sâu _cp phân thuoc
	(đồng/ công)

	X7 là chi phí tưới nước _cp tuoi
	(đồng/ công)

	X8 là chi phí thu hoạch _Cp thu hoach
	(đồng/ công)

	X9 chi phí lao động gia đình 2 _Cp lđgđ
	(đồng/ công)

	X10
	chi phí lao động thuê _CP thue lđ
	(đồng/ công)

	X11
	là chi phí khác _Cp khac
	(đồng/ công)

	X12
	là năng suất khi thu hoạch _ nang suat
	(kg/ công)

	X13
	là giá bán sản phẩm khi thu hoạch _gia ban
	(đồng/kg)


U là phần dư (Residual)

Qua phỏng vấn các hộ nông dân huyện Bình Tân thì đơn vị tính diện tích gieo trồng cho 1 công đất được quy ra là 1126,98m2.

Các biến trong mô hình được đưa vào dựa trên mô hình đã được nghiên cứu của tác giả Phan Thành Tâm, “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập nông hộ tại địa bàn Nông Trường Sông Hậu huyện Ô Môn tỉnh Cần Thơ” (lược khảo tài liệu, trang 5).


2 Chi phí lđgđ = số ngày làm việc*số lđgd*đơn giá/ngày làm việc. (Tính riêng chon nam và nữ)
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4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình hàm thu nhập

4.2.1. Yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận vụ đông xuân

Bảng 18: Các hệ số ước lượng trong hàm thu nhập vụ ĐX (các biến phân tích trong mô hình có ý nghĩa đến 10%)


	CHỈ TIÊU
	Coef.
	Std.
	P >
	
	t
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Chi phí giống
	- 0,1865
	0,0573
	0,002
	

	
	
	
	
	

	Chi phí phân - thuốc trừ sâu
	- 0,441
	0,2528
	0,088
	

	
	
	
	
	

	Chi phí lao động gia đình
	- 0,604
	0,1087
	0,000
	

	
	
	
	
	

	Chi phí lao động thuê
	- 0,1878
	0,0079
	0,022
	

	
	
	
	
	

	Năng suất
	2,6364
	0,4588
	0,000
	

	
	
	
	
	

	Hệ số chặn
	12,3733
	4,5934
	0,010
	


· Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/2009

Sau khi ước lượng mô hình hồi quy với các biến trên bằng kinh tế lượng, ta thấy lợi nhuận mô hình sản xuất lúa vụ ĐX chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố: chi phí giống, chi phí phân – thuốc, chi phí lao động gia đình, chi phí lao động thuê và năng suất.

Ta có mô hình:

Y = 12,3733 - 0,1865 X5 - 0,441 X6 - 0,604 X9 - 0,1878 X10 + 2,6364 X12

Dựa vào mô hình trên ta có thể giải thích tác động của các biến có ý nghĩa như sau:

· Nếu cố định các biến chi phí phân thuốc, chi phí lao động gia đình, chi phí lao

động thuê, năng suất (X6, X9, X10, X12 ) thì khi chi phí giống (X5) tăng lên 1 đồng sẽ làm cho lợi nhuận của vụ giảm xuống 0,1865 đồng. Điều này có nghĩa chi phí giống ảnh hưởng đến lợi nhuận nhưng không đáng kể, nguyên nhân sự ảnh hưởng này là do năm 2008 phần lớn nông dân sử dụng giống lúa IR50404 không có chất lượng cao nên sang vụ ĐX năm 2008 đầu 2009, đa số nông dân đổi giống mới (với sự hỗ trợ của Nhà nước) nên lợi nhuận cuối vụ thay đổi.

· Nếu cố định biến X5, X9, X10, X12 thì khi biến chi phí phân – thuốc (X6) tăng lên 1 đồng sẽ làm cho lợi nhuận của vụ giảm 0,441 đồng. Điều này phù hợp vì trong quá trình gieo trồng, sản xuất nông nghiệp thì phân thuốc có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất sản phẩm khi thu hoạch. Tuy nhiên trong thời gian qua, nông dân chịu ảnh hưởng
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bởi sự biến động của thị trường phân bón, giá phân – thuốc, vật tư nông nghiệp tăng cao, bên cạnh đó có một số loại phân không đạt chất lượng làm hao tốn chi phí của nông dân.

· Nếu tiếp tục cố định biến X5, X6, X10, X12 thì khi tăng biến chi phí lao động gia đình (X9) lên 1 đồng sẽ làm cho lợi nhuận mô hình sản xuất lúa vụ ĐX giảm 0,604 đồng. Như vậy, hoạt động SXNN của nông dân phụ thuộc vào thời gian nông dân lao động trên đồng vì phần lớn nông dân SXNN bằng chính sức lao động của mình nên khi quy đổi chi phí lao động gia đình bằng với giá lao động tương ứng với nam (nữ) của mỗi vùng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của vụ.

· Nếu cố định biến X5, X6, X9, X12 thì khi tăng biến chi phí lao động thuê (X10) lên 1 đồng sẽ làm lợi nhuận cuối vụ giảm 0,1878 đồng. Tuy nhiên mức ảnh hưởng của biến này không đáng kể so với lợi nhuận của mô hình.

· Và nếu cố định biến X5, X6, X9, X10 thì khi biến năng suất (X12) tăng 1 đồng sẽ làm tăng lợi nhuận của vụ lên 2,6364 đồng. Điều này phù hợp vì năng suất cuối vụ có vai trò rất lớn trong việc tạo ra lợi nhuận cho nông dân.

· Bên cạnh các yếu tố trên thì các yếu tố X1, X2, X3, X4, X7, X8, X11, X13 cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình nhưng do mức ý nghĩa cao hơn 10% nên không xét vào mô hình do độ tin cậy không cao.

Ta có,

· Adjusted R Square (R2 điều chỉnh) = 0,5237, có nghĩa là các biến được đưa ra trong mô hình này có thể giải thích được 52,37% sự biến động của thu nhập (Y). Còn lại 47,63% là do các yếu tố khác tác động không nghiên cứu trong mô hình.

· Ta có, Prob > F = 0.0000 nhỏ hơn rất nhiều so với mức 5% cho thấy mô hình hồi quy nêu trên phù hợp với tập dữ liệu, có thể sử dụng được và có ít nhất một biến X có ý nghĩa.

· Giá trị kiểm định Durbin – Watson d = 1,8621; với dL= 1,291, dU=1,822. Vì d>dL nên mô hình không có tự tương quan âm hoặc dương.

· Mô hình trên không có đa cộng tuyến vì các nhân tố phóng đại phương sai đưa vào mô hình (VIF) đều nhỏ hơn 10.

4.2.2. Yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận vụ Thu Đông
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Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình luân canh 2 vụ lúa-1 vụ mè của hộ nông dân huyện Bình Tân


Bảng 19: Các hệ số ước lượng trong hàm thu nhập vụ Thu Đông (các biến trong mô

	
	hình có ý nghĩa đến 5%)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CHỈ TIÊU
	Coef.
	Std.
	P >
	
	t
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Chi phí giống
	- 0,5141
	0,2013
	0,014
	

	
	
	
	
	

	Chi phí phân - thuốc trừ sâu
	- 0,7998
	0,2179
	0,001
	

	
	
	
	
	

	Chi phí lao động gia đình
	- 1,5263
	0,2573
	0,000
	

	
	
	
	
	

	Năng suất
	2,5359
	0,8630
	0,005
	

	
	
	
	
	

	Hệ số chặn
	32,9603
	6,5928
	0,000
	



· Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/2009

Ta có mô hình:

Y = 32,9603 - 0,5141X5 - 0,7998 X6 - 1,5263 X9 + 2,5359 X12

Ta có ý nghĩa tác động của các biến như sau:

· Nếu cố định biến chi phí phân – thuốc trừ sâu, chi phí lao động gia đình và biến năng suất (X6, X9, X12) thì khi biến chi phí giống (X5) tăng lên 1 đồng sẽ làm cho lợi nhuận của vụ TĐ giảm 0,5141 đồng.

· Nếu cố định các biến X5, X9, X12 thì khi tăng biến chi phí phân thuốc (X6) lên 1 đồng sẽ làm cho lợi nhuận của vụ giảm 0,7998 đồng. Điều này phù hợp khi nông dân gieo trồng trong vụ TĐ, đây là vụ mà nông dân phải tốn nhiều chi phí phân – thuốc trừ sâu nhất do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Đặc biệt trong năm 2008 tình trạng cây lúa bị rầy nâu tấn công diện rộng nên buộc nông dân phải sử dụng thuốc hóa học để đảm bảo năng suất và chất lượng lúa; đồng thời giá phân tăng cao đã làm tăng mức độ ảnh hưởng của biến phân – thuốc trong mô hình sản xuất lúa vụ TĐ cao hơn so với vụ ĐX.

· Và nếu cố định biến X5, X6, X12 thì khi biến X9 tăng lên 1 đồng sẽ làm cho lợi nhuận giảm 1,5263 đồng. Do vụ TĐ không có nhiều điều kiện thuận lợi như sản xuất lúa vụ ĐX nên nông dân phải thường xuyên thăm đồng, làm cỏ, bón phân, theo dõi tình hình phát triển của cây lúa nên khi quy ra chi phí thì biến chi phí lao động gia đình trong vụ TĐ tăng và có ảnh hưởng đến lợi nhuận cao hơn vụ ĐX.

· Nếu cố định các biến X5, X6, X9 thì khi biến năng suất (X12) tăng lên 1 đồng sẽ làm tăng lợi nhuận lên 2,5359 đồng.
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· Adjusted R Square (R2 điều chỉnh) = 0,4425, có nghĩa là các biến được đưa ra trong mô hình này có thể giải thích được 44,25% sự biến động của thu nhập (Y). Còn lại 55,75% là do các yếu tố khác tác động không nghiên cứu trong mô hình.

· Ta có, Prob > F = 0.0000 nhỏ hơn rất nhiều so với mức 5% cho thấy mô hình hồi quy nêu trên phù hợp với tập dữ liệu, có thể sử dụng được và có ít nhất một biến X có ý nghĩa.

· Giá trị kiểm định Durbin – Watson d = 1,9320; với dL= 1,335, dU= 1,771. Vì d >dL, nên trong mô hình không có tự tương quan âm hoặc dương.

· Mô hình trên không có đa cộng tuyến vì các nhân tố phóng đại phương sai đưa vào mô hình (VIF) đều nhỏ hơn 10.

4.2.3. Yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của vụ Mè

Bảng 20: Các hệ số ước lượng trong hàm thu nhập vụ Mè (các biến trong mô hình có

· nghĩa đến 5%)


	CHỈ TIÊU
	Coef.
	Std.
	P >
	
	t
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Chi phí phân - thuốc trừ sâu
	- 0,4132
	0,1683
	0,018
	

	
	
	
	
	

	Chi phí lao động gia đình
	- 0,9399
	0,1129
	0,000
	

	
	
	
	
	

	Năng suất
	3,2911
	2,8246
	0,000
	

	
	
	
	
	

	Hệ số chặn
	16,1213
	2,8246
	0,000
	


· Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/2009

Ta có mô hình:

Y = 16,1213 – 0,4132 X6 – 0,9399 X9 + 3,2911 X12

Dựa vào bảng trên ta có thể giải thích ý nghĩa của các biến như sau:

· Nếu cố định các biến chi phí lao động gia đình và biến năng suất (X9, X12) thì khi tăng biến chi phí phân – thuốc trừ sâu (X6) lên 1 đồng sẽ làm cho lợi nhuận của vụ mè giảm 0,4132 đồng.

· Nếu cố định các biến X6, X12 thì khi biến chi phí lao động gia đình (X9) tăng lên

1 đồng sẽ làm cho lợi nhuận của vụ mè giảm 0,9399 đồng.

· Và nếu cố định các biến X6, X9 thì khi biến năng suất (X12) tăng lên 1 đồng sẽ làm cho lợi nhuận của vụ mè tăng lên 3,291 đồng.
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· Adjusted R Square (R2 điều chỉnh) = 0,8149, có nghĩa là các biến được đưa ra trong mô hình này có thể giải thích được 81,49% sự biến động của thu nhập (Y). Còn lại 18,51% là do các yếu tố khác tác động không nghiên cứu trong mô hình.

· Ta có, Prob > F = 0.0000 nhỏ hơn rất nhiều so với mức 5% cho thấy mô hình hồi quy nêu trên phù hợp với tập dữ liệu, có thể sử dụng được và có ít nhất một biến X có ý nghĩa.

· Giá trị kiểm định Durbin – Watson d = 2,1576; với dL= 1,378, dU=1,721. Vì d >dL, nên trong mô hình không có tự tương quan âm hoặc dương.

· Mô hình trên không có đa cộng tuyến vì các nhân tố phóng đại phương sai đưa vào mô hình (VIF) đều nhỏ hơn 10.

4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mở rộng quy mô trồng mè trong mô hình luân canh 2 vụ lúa – 1 vụ mè của nông dân

4.3.1. Mô hình Probit

Phương trình hồi quy có dạng:

Y= o + 1X1 + 2X2 + 3X3 + 4X4 + 5X5 + 6X6 +U

Trong đó:

o là hệ số chặn.

1, 2, …, 5 là các hệ số của mô hình.

Y là khả năng mở rộng quy mô trồng mè (morongmh) Y=1 nếu có mở rộng quy mô trồng mè

Y=0 nếu không mở rộng quy mô trồng mè

X1 là trình độ văn hóa của chủ hộ trồng mè (tdhv)

X2 là số năm kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp (sonamkn)
(năm)

X3 là số lao động gia đình tham gia sản xuất nông nghiệp (ldgdtgsxnn)
(người)

X4 là đặc tính đất nơi gieo trồng

X4=1 đất có đặc tính gò cao

X4=0 đất có đặc tính là đất lãng (đất phù sa ven sông)

X5 là năng suất của vụ trồng mè (nangsuat)
(kg/1128,96m2)

X6 là giá bán mỗi kg mè (giaban)
(đồng/kg)

X7 là chi phí phân – thuốc trong trồng mè (cpphanthuoc)
(đồng/1128,96m2)


GVHD: Ths.Trần ÁiKết



Trang 49



SVTH:



Lê Nguyễn Trúc Thi

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình luân canh 2 vụ lúa-1 vụ mè của hộ nông dân huyện Bình Tân


U là phần dư (Residual)

4.3.2. Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc mở rộng quy mô trồng mè trong mô

hình luân canh 2 vụ lúa – 1 vụ mè của nông dân

Sau khi dùng stata trong kinh tế lượng để chạy mô hình Probit, ta được kết quả sau:

Bảng 21: Các hệ số ước lượng trong mô hình Probit

	CHỈ TIÊU
	Coef.
	Std.
	P >
	
	z
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Trình độ văn hóa (X1)
	- 2,9641
	0,4001ns
	0,459
	
	

	Số năm kinh nghiệm (X2)
	- 0,0754
	0,0377**
	0,046
	
	

	Lao động GD tham gia SXNN(X3)
	0,0775
	0,4942ns
	0,875
	
	

	Đặc tính đất(X4)
	- 0,1956
	0,4065ns
	0,630
	
	

	Năng suất(X5)
	0,0251
	0,0115**
	0,029
	
	

	Giá bán(X6)
	- 0,0007
	0,0003 *
	0,792
	
	

	CP phân – thuốc(X7)
	- 1,29
	1,09ns
	0,235
	
	

	Cons.
	1,3371
	6,9255
	0,847
	
	



· Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/2009


· Có ý nghĩa đến 1%

· Có ý nghĩa đến 5%

ns Không có ý nghĩa trong mô hình

Căn cứ vào thông tin từ bảng trên ta có mô hình Probit với các biến ảnh hưởng đến quyết định mở rộng mô hình trồng mè của nông dân:

Y= 1,3371 - 2,9641 X1 - 0,0754 X2 + 0,0775 X3 - 0,1956 X4  + 0,0251 X5

- 0,0001 X6 - 1,29 X7

Dựa vào mô hình trên, ta có thể giải thích tác động của các biến trong việc mở rộng mô hình trồng mè của nông dân như sau:

· Nếu cố định các biến X1, X3, X4, X5, X6, X7 trong mô hình, ta thấy khi quyết định mở rộng mô hình sản xuất phụ thuộc vào số năm kinh nghiệm (X2)của người tham gia sản xuất. Nếu số năm kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp của nông hộ càng thấp thì sẽ làm giảm khả năng mở rộng mô hình trồng mè. Trong mô hình trên ta thấy, khi số năm kinh nghiệm ít sẽ làm giảm khả năng mở rộng mô hình 7,54%.
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· Nếu cố định các biến X1, X2, X3, X4, X6, X7 ta thấy quyết định mở rộng mô hình trồng mè phụ thuộc vào năng suất của vụ mè. Trong mô hình trên ta thấy nếu năng suất tăng 1 % thì khả năng mở rộng mô hình trồng mè của nông hộ sẽ tăng 2,51%.

· Đồng thời nếu cố định các biến X1, X2, X3, X4, X5, X7 thì khi biến giá bán mè (X6) thay đổi sẽ ảnh hưởng đến quyết định mở rộng quy mô trồng mè của hộ nông dân. Cụ thể khi giá bán mè giảm sẽ làm cho khả năng mở rộng mô hình giảm 0,07%. Như vậy dù có ảnh hưởng đến quyết định mở rộng mô hình nhưng mức độ ảnh hưởng của giá bán không đáng kể.

· Pseudo R2 = 0,1453, nghĩa là các biến được đưa vào trong mô hình này có thể giải thích được 14,53% sự biến động của biến phụ thuộc (Y), còn lại 85,47% là do các yếu tố tác động khác không được nghiên cứu trong mô hình này.

· Log likelihood = -29,311754, đây là đại lượng đặc trưng của mô hình probit, nó càng nhỏ có nghĩa là mô hình được xây dựng có mức độ chính xác càng cao, ở đây giá trị này ở mức chấp nhận được.

· Kiểm định goodness-of-fit cho kết quả Prob > chi2 = 0,1903, điều này nói nên rằng giả thuyết về phân phối của tổng thể và số liệu thực tế phù hợp với nhau. Kết quả này

sẽ được so sánh với giá trị Pseudo R2 của mô hình này. Ta thấy hai giá trị này có sự chênh lệch không đáng kể nghĩa là độ phù hợp giữa số liệu thực tế và tổng thể là rất lớn hay cỡ mẫu được sử dụng trong mô hình là đủ trong phân tích.

4.4. Trả lời các giả thuyết đặt ra

Dựa vào kết quả phân tích mô hình ta thấy việc sản xuất lúa, mè của nông dân chủ yếu phụ thuộc vào biến chi phí giống, chi phí phân – thuốc trừ sâu, chi phí lao động gia đình, chi phí lao động thuê và phụ thuộc vào năng suất của vụ.

Như vậy, việc áp dụng mô hình trồng luân canh hai vụ lúa – một vụ mè của nông dân là có hiệu quả. Tuy nhiên lợi nhuận của mô hình phần lớn lại phụ thuộc vào các biến chi phí (yếu tố định lượng). Do các biến định tính (số năm kinh nghiệm, trình độ học vấn, số lao động gia đình tham gia vào SXNN, đặc tính đất …) có mức biến động không lớn và không có ý nghĩa trong mô hình nên không ảnh hưởng đến lợi nhuận của người nông dân.

Đồng thời khi phân tích mô hình probit ta thấy quyết định mở rộng mô hình trồng mè của nông dân phụ thuộc vào số năm kinh nghiệm của nông dân, năng suất của vụ mè và
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giá bán mè. Tuy nhiên các biến đưa vào mô hình chỉ giải thích được ở mức thấp (14,53%) còn ảnh hưởng bởi các yếu tố khác lại quá cao.

4.5. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của mô hình

4.5.1. Thuận lợi đối với người gieo trồng

Nông dân Bình Tân được thừa hưởng nguồn tài nguyên thiên nhiên vô giá, đất đai phì nhiêu, được phù sa bồi đắp quanh năm rất thuận lợi cho trồng lúa và các loại cây trồng khác. Đặc biệt ở vùng Tân Lược, Tân An Thạnh do đặc điểm dất ở vùng gò cao rất thuận lợi cho việc áp dụng mô hình trồng luân canh.

Bên cạnh đó, do đất sản xuất nằm cặp các con sông, kênh lớn và hệ thống thủy lợi được đầu tư hợp lý nên nông dân ít tốn chi phí cho việc tưới tiêu nước.

Giá cả vật tư nông nghiệp vào cuối năm 2008, đầu năm 2009 có xy hướng giảm xuống và ổn định hơn, tạo điều kiện cho nông dân mua vật tư, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Nông dân còn được sự hỗ trợ của Nhà nước về giống mới để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm sau thu hoạch.

Phần lớn sau khi thu hoạch nông dân bán cho các thương lái đến tại ruộng nên ít tốn chi phí vận chuyển.

Nông dân còn được thừa hưởng những thành tựu KHKT mới, áp dụng vào trong SXNN đạt hiệu quả cao.

Giá cả các mặt hàng nông sản đặc biệt là giá lúa vụ ĐX năm 2008 đầu 2009 đã tăng trở lại, tạo thuận lợ cho nông dân có nguồn thu và vốn để sản xuất tiếp ở vụ sau.

Nông dân có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp lâu năm, cần cù lao động, tiếp cận nhanh chóng TBKHKT, nắm bắt thông tin và kỹ thuật nhanh chóng qua nhiều phương tiện thông tin, sản xuất ra đa dạng về chủng loại nông sản, chất lượng ngày càng được nâng cao, giảm thiểu được chi phí. Do đa số nông dân sau khi sản xuất xong sẽ bán cho các thương lái tại các cánh đồng nên phần nào giảm thiểu chi phí vận chuyển cho nông dân.

Nông dân ngày càng thích nghi được với cơ chế thị trường hiện nay. Nông dân bắt đầu nhìn ra nhu cầu của thị trường và sản xuất ra những sản phẩm phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Vì vậy, sản phẩm nông nghiệp hiện nay ít bị ép giá hơn trước và việc sản xuất ngày càng có hiệu quả cao hơn.

4.5.2. Khó khăn đối với người gieo trồng
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Giá đầu vào của vật tư nông nghiệp là một trong những khó khăn mà nông dân Bình Tân luôn nhắc đến. Do ảnh hưởng của thị trường tài chính, giá cả phân – thuốc tăng cao cùng với sự kém chất lượng của một số loại phân làm cho nông dân bị thiệt hại trong vụ HT và TĐ năm 2008. Tuy trong thời điểm đầu năm 2009, giá cả vật tư nông nghiệp đã giảm nhưng vẫn chưa thỏa đáng mong đợi của nông dân.

Do điều kiện thời tiết biến động, người dân không dự đoán trước được sụ biến động này. Gây nhiều khó khăn cho nông dân trong việc gieo trồng và chăm sóc cây trồng.

Tình hình phát sinh, phát triển gây hại của các đối tượng dịch hại (sâu bệnh, chuột hại...) cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất trong vụ. Những năm gần đây, sâu bệnh, dịch hại có chiều hướng phát triển mạnh với quy mô ngày càng rộng, mức độ nghiêm trọng hơn. Loại sâu bệnh, dịch hại đáng chú ý trong vụ là sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn, khô vằn, bệnh đạo ôn, chuột hại...

Sự biến động của giá cả hàng hóa nông sản làm cho dân không những thiệt hại về vật chất mà cả về tinh thần.

Tình hình thiếu lao động trong sản xuất nông nghiệp không chỉ riêng ở Bình Tân mà cả nước nói chung. Phần lớn các lao động nông nghiệp đều chuyển sang kinh doanh nhỏ -lẻ hoặc tập trung ra thành thị. Vì thế, một khó khăn của nông dân Bình Tân là khi vào vụ thu hoạch thì lại không có lao động, một số hộ gia đình phải tự thu hoạch do không tìm được lao động.

Hoạt động của các câu lạc bộ khuyến nông vẫn chưa phát huy hết vai trò, thông tin cung cấp cho nông dân vẫn còn hạn chế. Hiệu quả các cuộc tập huấn chưa cao do không thu hút được nhiều nông dân tham gia. Đồng thời do nông dân còn mang tính chủ quan, chưa nhận thấy được tầm quan trọng khi tham gia tập huấn SXNN.

Đồng thời, nông sản sau khi sản xuất ra vẫn chưa có thị trường tiêu thụ ổn định, người dân phải bán qua nhiều thương lái, do vậy nông dân dễ bị ép giá nên vẫn chưa mạnh dạn mở rộng diện tích đầu tư.

Hệ thống giao thông đường bộ tuy đã được đầu tư mở rộng nhưng vẫn còn nhiều bất cập, nhiều đoạn đường bị hư, đường nhỏ kém chất lượng … ; thiếu hệ thống kho bãi, chợ đầu mối cho hàng nông sản.


GVHD: Ths.Trần ÁiKết
Trang 53
SVTH:Lê Nguyễn Trúc Thi

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình luân canh 2 vụ lúa-1 vụ mè của hộ nông dân huyện Bình Tân


Do hoạt động SXNN của người dân mang tính chất nhỏ lẽ nên vẫn chưa tập trung đa số nông dân để thành lập các hợp tác xã.

Hoạt động SXNN theo mùa vụ nên người dân dùng lợi nhuận của vụ trước làm vốn cho vụ sau nên đa số người dân vẫn chưa phải tìm đến các ngân hàng để vay vốn sản xuất. Mặt khác, các ngân hàng vẫn chưa có nhiều chương trình hỗ trợ mở rộng cho nông dân. Điều kiện và hồ sơ vay vốn còn nhiều phức tạp.

4.6. Một số khuyến nghị để phát triển mô hình trồng luân canh 2 vụ lúa – 1 vụ mè

Từ thực tế phân tích mô hình trồng luân canh hai vụ lúa – một vụ mè ở trên, cùng với những thuận lợi và khó khăn của người nông dân trong việc trồng lúa, mè nói riêng và sản xuất nông nghiệp nói chung, tôi có một số khuyến nghị sau :

* Đối với Nhà nước

· Nhà nước cần quản lý và ban hành các chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp thích hợp với từng đơn vị và ngành nghề.

· Có chính sách thực hiện kích thích tiêu dùng hợp lý đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Đồng thời, bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo giá cả nông sản biến động ở mức hợp lý nhất.

· Giảm thuế nhập khẩu đối với vật tư nông nghiệp.

· Mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp Việt Nam.

· Tăng cường đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho các huyện mới còn non trẻ.

* Đối với Địa phương

· Các cơ quan ban ngành và địa phương xem xét lại các mục tiêu đầu tư và xây dựng kế hoạch đầu tư hợp lý tránh lạm dụng nguồn vốn của chung. Đồng thời, thu hút và kêu gọi đầu tư vào huyện Bình Tân.

· Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên ngành mở rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao, đặt biệt là mở rộng kế hoạch cánh đồng 50 triệu.

· Đầu tư vào thủy lợi và các cơ sở vật chất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

· Thực hiện chuyển giao TBKHKT, giới thiệu và vận dụng TBKHKT vào trong sản xuất nông nghiệp giúp nông dân tăng năng suất và giảm chi phí.
· Tăng cường hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ khuyến nông.


GVHD: Ths.Trần ÁiKết
Trang 54
SVTH:Lê Nguyễn Trúc Thi

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình luân canh 2 vụ lúa-1 vụ mè của hộ nông dân huyện Bình Tân


· Hỗ trợ vốn, giống cây trồng – vật nuôi cho nông dân.

· Phối hợp các ngân hàng nông nghiệp hay các tổ chức tín dụng ở địa phương giúp đỡ nông dân vay vốn để sản xuất nông nghiệp.

· Thành lập các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp cho nông dân tham gia. Khuyến khích nông dân tham gia vào các hợp tác xã SXNN để sản xuất với quy mô lớn hơn. Phát triển kinh tế trang trại sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc áp dụng công nghệ hiện đại vào trong sản xuất, lai tạo giống mới … nâng cao được năng suất và chât lượng hàng nông sản của huyện nói riêng và cả nước nói chung.

· Xây dựng các trung tâm thu mua nông sản cho nông dân, hạn chế được việc nông dân bị thương lái ép giá.

* Đối với nông dân

· Tích cực tham gia các buổi tập huấn ở địa phương để nắm bắt thong tin về tình hình dịch bệnh, sâu hại, và các giống cây mới để có biện pháp sản xuất hợp lý.

· Tìm hiểu các thông tin liên quan đến việc sản xuất, gieo trồng, hoạc hỏi kinh nghiệm sản xuất thông qua sách, báo, đài … để có thể áp dụng các biện pháp sản xuất mới, đạt hiệu quả cao.

· Áp dụng TBKHKT vào sản xuất nông nghiệp để tăng hiệu quả SXNN.

· Tích cực thay đổi giống mới theo chỉ đạo của địa phương.

· Thay đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp với những mô hình đạt hiệu quả cao .

* Đối với các tổ chức tín dụng

· Mở rộng các dịch vụ cho vay để phục vụ nhu cầu của nông dân

· Xem xét lại quy định về cơ chế cho vay, hạn mức tín dụng…

· Giảm bớt sự phức tạp trong việc làm hồ sơ cho vay.


GVHD: Ths.Trần ÁiKết
Trang 55
SVTH:Lê Nguyễn Trúc Thi

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình luân canh 2 vụ lúa-1 vụ mè của hộ nông dân huyện Bình Tân


CHƯƠNG 6

KẾT LUẬN

Qua phân tích và tìm hiểu cụ thể các nông hộ có thể thấy hoạt dộng chủ yếu của nông dân Bình tân là SXNN, cây trồng chiếm diện tích lớn nhất của huyện là cây lúa và cây màu. Trong đó, người dân áp dụng nhiều hình thức sản xuất khác nhau như thâm canh, luân canh, xen canh … trong đó hình thức trồng luân canh cây lúa và cây màu là phổ biến nhất. Đặc biệt ở hai xã Tân Lược và Tân An Thạnh, đa số nông dân trồng lúa luân canh với cây đậu nành, cây mè, khoai lang. Nhìn chung ở các vụ trồng lúa và trồng mè của nông dân hai xã thì lợi nhuận của các vụ phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản như chi phí giống, chi phí phân - thuốc trừ sâu, chi phí lao động và năng suất của vụ.

Đồng thời, do trong vụ mè năm 2008 đạt hiệu quả cao, sản phẩm bán có giá nên nông dân đã tiếp tục mở rộng và trồng tiếp vụ mè trên đất ruộng. Việc mở rộng quy mô trồng mè trong mô hình trồng luân canh hai vụ lúa – một vụ mè phụ thuộc vào các yếu tố chủ yếu như số năm kinh nghiệm trong SXNN của nông dân, năng suất và giá bán sản phẩm sau thu hoạch. Như vậy, việc mở rộng mô hình luân canh cây lúa với cây mè nói riêng và cây màu nói chung là vấn đề cần thiết để cải thiện thu nhập của nông dân, giảm sự xói mòn của đất và thay đổi tình hình kinh tế của huyện. Vì thế, các cơ quan ngành và địa phương cần hỗ trợ nhiều hơn cho nông dân, thúc đẩy và tạo điều kiện cho nông dân mở rộng mô hình.

Bên cạnh đó, trong quá trình đổi mới hiện nay, huyện có nhiều chương trình mới đầu tư cho phát triển nông nghiệp, xây dựng các công trình thủy lợi, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân yên tâm SXNN. Tuy nhiên, SXNN nói là lĩnh vực sản xuất luôn gặp nhiều rủi ro, với những khó khăn chồng chất về giá cả vật tư, nông sản thu hoạch, thị trường tiêu thụ, tình hình dịch bệnh, sâu hại …

Tóm lại, hiệu quả SXNN và nguồn thu của các hộ trong việc áp dụng mô hình luân canh 2 vụ lúa – 1 vụ mè không những cho ta biết được các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất và việc mở rộng mô hình mà còn tạo điều kiện cho nông dân tham gia SXNN, góp phần xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống cho nông dân của huyện.
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